
ĐVT: Triệu đồng

STT Đơn vị
Kinh phí 
năm 2023

Kinh phí 
năm 2024

Kinh phí 
năm 2025

Kinh phí 
năm 2026

Kinh phí 
năm 2027

Tổng cộng
Ghi 
chú

1 Sở Tài nguyên và Môi trường 398 4.560 10.529 13.739 12.709 41.935 

2
Văn phòng Điều phối về biến 
đổi khí hậu

180 180 1.900 1.100 300 3.660 

3 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 406 825 697 1.030 790 3.748 
4 Sở Giáo dục và Đào tạo  146 203 228 228 228 1.032 
5 Sở Du lịch 0 0 80 170 120 370 

6
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

0 4.061 5.956 6.613 5.559 22.189 

7
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh

390 390 540 540 540 2.400 

8 Hội Nông dân tỉnh 414 414 1.120 1.120 1.120 4.188 
9 Hội Cựu chiến binh tỉnh 70 120 480 480 480 1.630 

10 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 381 461 1.673 1.584 1.673 5.772 
11 Tỉnh đoàn 376 376 497 598 664 2.511 
12 Công an tỉnh 360 470 470 470 470 2.240 
13 UBND TP. Quy Nhơn 110.741 124.333 128.721 170.194 175.280 709.269 
14 UBND thị xã An Nhơn 0 0 16.210 16.460 16.960 49.630 
15 UBND huyện An Lão 0 6.310 9.132 8.765 8.542 32.749 
16 UBND huyện Vân Canh 53 5.440 6.050 6.264 6.581 24.388 
17 UBND huyện Phù Cát 4.973 19.292 16.870 17.890 19.812 78.837 
18 UBND huyện Tây Sơn 7.578 13.142 25.030 18.000 20.000 83.750 
19 UBND thị xã Hoài Nhơn 0 1.335 35.184 24.137 24.205 84.861 
20 UBND huyện Phù Mỹ 5.951 12.969 23.095 21.515 21.525 85.055 
21 UBND huyện Vĩnh Thạnh 1.833 3.492 5.138 5.850 4.980 21.293 
22 UBND huyện Hoài Ân 4.674 4.985 10.220 7.360 7.960 35.199 
23 UBND huyện Tuy Phước 19.224 23.925 28.730 36.333 43.215 151.427 

TỔNG CỘNG 158.148 227.282 328.549 360.440 373.713 1.448.132 

BẢNG TỔNG HỢP 
Phụ lục I

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      /   /2024 của UBND tỉnh)



ĐVT: Triệu đồng

STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1
Sở Tài nguyên và Môi 
trường

41.935 398 4.560 10.529 13.739 12.709

1.1

Phối hợp với các đơn vị
liên quan tổ chức các
hoạt động truyền thông
về môi trường

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh

Tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cộng đồng 
về bảo vệ môi trường, 
bảo tồn đa dạng sinh 

học

Treo băng rôn, 
phướn, poster về 
môi trường; phối 

hợp với các đơn vị 
liên quan tổ chức 
các sự kiện, mô 

hình, phóng sự, tài 
liệu truyền thông 

Các hoạt động, 
tài liệu truyền 

thông nâng cao 
nhận thức về 

BVMT cho cộng 
đồng

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2023-2027 1.365 185 280 300 300 300
Kế hoạch 

số 132/KH 
UBND

1.2

Tổ chức các lớp tập
huấn về BVMT, bảo tồn
đa dạng sinh học và
nông thôn mới cho cán
bộ làm công tác quản lý
môi trường các cấp

Nhiệm vụ thường 
xuyên theo chức 
năng, nhiệm vụ

Tăng cường nhận 
thức, ý thức về bảo vệ 
môi trường của cộng 

đồng, Doanh nghiệpvà 
cán bộ quản lý

Tổ chức tập huấn, 
hướng dẫn về công 

tác bảo vệ môi 
trường, bảo tồn đa 
dạng sinh học cho 
cán bộ quản lý môi 

trường các cấp

02 lớp tập huấn
Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2023-2027 429 58 71 100 100 100
Kế hoạch 

số 132/KH 
UBND 

1.3
Xây dựng đề án chi trả
dịch vụ hệ sinh thái tự
nhiên điển hình

Điều 124 Nghị 
định số 

08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022

Lập đề án chi trả dịch 
vụ hệ sinh thái tự 

nhiên cấp tỉnh. Xác 
định các đối tượng 

miễn trừ tiền sủ dung 
hệ sinh thái tự nhiên

Cơ sở dữ liệu các khu 
vực cung ứng dich vụ  hệ  
 sinh thái tự nhiên; danh 
sách, bản đồ các khu vực 
cung ứng dịch vụ hệ sinh 
thái tự nhiên. Xác định 
các loại hình dịch vụ hệ 
sinh thái tự nhiên được 
cung ứng, hỉnh thức chi 
trả, kế hoạch thực hiện, 
trách nhiệm, công tác 

kiểm tra giám sát việc chi 
trả dịch vụ hệ sinh thái tự 

nhiên

Báo cáo tổng 
hợp và các báo 
cáo chuyên đề

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2026-2027 2.000 0 0 0        1.000         1.000 
Kế hoạch 

số 187/KH-
UBND

Phụ lục II                                                                                                                                                    
TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2025, GIAI ĐOẠN 2025-2027

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      /   /2024 của UBND tỉnh)



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

1.4

Tuyên truyền nâng cao
nhận thức và giáo dục
cộng đồng về bảo tồn đa
dạng sinh học tỉnh Bình
Định

Quyết định số 
4906/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2017

Nâng cao nhận thức 
cộng đồng về bảo

tồn đa dạng sinh học

Điều tra hiện trạng 
nhận thức về ĐHSH. 
Biên soạn, in ấn các 
bộ tài liệu, sản phẩm 

tập huấn, tuyên truyền 
về bảo tồn ĐHSH. 
Tập huấn, đào tạo 
thanh niên/cán bộ 

nòng cốt trong cộng 
đồng trở thành những 
người tuyên truyền về 
bảo tồn ĐHSH trong 

cộng đồng

Báo cáo tổng 
hợp; Chương 
trình truyền 

thông

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2025-2026 1.000 0 0            500           500 0
Kế hoạch 

số 187/KH-
UBND

1.5

Kiểm tra kiểm soát ô
nhiễm (định kỳ và đột
xuất và kiểm tra theo
kiến nghị của cử tri)

Điều 164 Luật 
BVMT số 

72/2020/QH14 
ngày 17/11/2020;

Nghị định 
số 08/2022/NĐ-

CP ngày 
10/01/2022 của 

Chính phủ

Nắm bắt tình hình 
thực hiện các nội dung 
trong báo cáo ĐTM đã 
được phê duyệt, xử lý 

các cơ sở vi phạm
Chấn chỉnh tình hình 
thực hiện pháp luật về 
bảo vệ môi trường của 
các cơ sở trên địa bàn 

tỉnh

Kiểm tra, khảo sát 
thực tế tình hình 

thực hiện công tác 
bảo vệ môi trường 
tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh 
theo hồ sơ môi 
trường đã được 

duyệt và lấy mẫu 
chất lượng môi 

trường

Báo cáo kết quả 
kiểm tra

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Hàng năm 1.221 155 316 250 250 250
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

1.6
Giám sát kế hoạch vận
hành thử nghiệm các dự
án 

Điều 31, Nghị 
định số 

08/2022/NĐ-CP

Đánh giá hiệu quả vận 
hành của các công 
trình xử lý chất thải

Kiểm tra thực tế 
tình hình thực hiện 
các công trình bảo 
vệ môi trường của 
các dự án; tổ chức 
lấy mẫu đánh giá 

hiệu quả xử lý của 
công trình xử lý 

chất thải

văn bản thông 
báo

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Hàng năm 530 0 80 150 150 150



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

1.7
Kế hoạch quản lý chất
lượng môi trường nước
mặt

Điều 8 Luật Bảo
vệ môi trường

2020

Quản lý chất lượng
môi trường nước

Xác định các sông, hồ nội 
tỉnh và nguồn nước mặt khác 
trên địa bàn có vai trò quan 
trọng đối với phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo vệ môi 
trường; xác định vùng bảo hộ 
vệ sinh khu vực lấy nước sinh 

hoạt, lập hành lang bảo vệ 
nguồn nước mặt trên địa bàn; 
xác định khu vực sinh thủy. 
Đánh giá công tác quản lý 

chất lượng môi trường nước 
mặt. Tổ chức đánh giá chất 
lượng môi trường nước mặt, 
trầm tích, đánh giá khả năng 
chịu tải, hạn ngạch xả nước 

thải đối với nguồn nước mặt. 
Phân tích, nhận định nguyên 
nhân gây ô nhiễm môi trường 
nước mặt; Đề xuất giải pháp 

quản lý chất lượng môi 
trường nước mặt;

Kế hoạch quản
lý chất

lượng môi
trường nước mặt

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2025 500 0 0 500 0 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

1.8

Điều tra, đánh giá, xác
định và khoanh vùng các
khu vực có nguy cơ ô
nhiễm môi trường đất,
khu vực ô nhiễm môi
trường đất trên địa bàn

Điều 19 Luật Bảo 
vệ

môi trường 2020

Kiểm soát các khu vực 
ô nhiễm môi
trường đất

Điều tra, đánh giá, 
xác định và khoanh 
vùng các khu vực 

có nguy cơ ô nhiễm 
môi trường đất, khu 

vực ô nhiễm môi 
trường đất trên địa 

bàn và xác định 
trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân gây ô 
nhiễm, đề xuất 

phương án xử lý, 
cải tạo (nếu có)

Báo cáo điều tra,
đánh giá, khoanh
vùng ô nhiễm đất

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2026-2027 1.000 0 0 0 500 500
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

1.9
Kiểm kê khí thải để tạo
cơ sở dữ liệu.

Căn cứ Quyết 
định số 723/QĐ-

UBND ngày 
13/03/2023 của 
UBND tỉnh Ban 
hành Kế hoạch 

quản lý chất lượng 
môi trường không 

khí tỉnh Bình 
Định giai đoạn 

2023-2025, định 
hướng đến năm 

Kiểm kê khí thải đối 
với các cơ sở thuộc 
loại hình sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ có 
nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường theo Luật 

bảo vệ môi trường 
năm 2020  để tạo cơ 

sở dữ liệu kiểm kê khí 
thải phục vụ công tác 

quản lý nhà nước

Khảo sát thực tế và 
lấy mẫu khí thải tại 
các cơ sở thuộc loại 
hình sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ có 

nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường 

Báo cáo kết quả 
kiểm kê khí thải

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2025-2027 650 0 0 200 200 250
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

1.10
Duy trì và vận hành hệ
thống các trạm quan trắc
tự động trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quyết 
định số 1548/QĐ-

UBND ngày 
04/5/2021 của 
UBND tỉnh về 

việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự 
án: Xây dựng, lắp 
đặt và vận hành 

các trạm quan trắc 
tự động trên địa 

bàn tỉnh 

Duy trì và vận hành hệ 
thống trạm quan trắc 
quốc gia môi trường 
không khí và nước tự 

động, liên tục theo quy 
hoạch tại quyết định 
số 4848/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh một 
cách hiệu quả và bền 
vững. Nhằm cung cấp 
chuỗi số liệu tin cậy, 
tức thời và liên tục 

24/24h làm cơ sở cho 
việc phát hiện và cảnh 
báo sớm các vấn đề về 
môi trường. Đánh giá 
hiện trạng xu thế và 

diễn biến môi trường, 

Duy trì trạm quan 
trắc tự động (môi 
trường không khí, 
nước biển nước 

mặt, nước dưới đất) 
hoạt động ổn định, 
tự động và liên tục. 
Bảo trì Bảo dưỡng, 

kiểm định hiệu 
chuẩn hệ thống 

quan trắc tự động 
định kỳ. Thay thế 
các trang thiết bị 

hoạt động quan trắc 
môi trường tự động, 
định kỳ và kịp thời

Duy trì 6 trạm 
quan trắc tự 
động định kỳ 

hàng năm

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Hàng năm 19.600 0 1.700 5.350 6.900 5.650
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

1.11
Báo cáo đánh giá phân
loại làng nghề theo mức
độ ô nhiễm

Điểm c, Khoản 6, 
Điều 56 Luật Bảo 

vệ môi trường

Lấy mẫu phân tích 
chất lượng môi trường 
tại các làng nghề  trên 

địa bàn tỉnh Bình 
Định. Kịp thời phát 

hiện và cảnh báo các 
trường hợp ô nhiễm . 

Nắm bắt số liệu và 
cung cấp kịp thời 

thông tin về kết quả 
quan trắc tại các làng 

nghề phục vụ công tác 
quản lý , bảo vệ môi 

Kế hoạch kèm theo

Báo cáo đánh giá 
chất lượng môi 

trường làng nghề 
trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2025,203 650 0 0 300 0 350
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

1.12
Quan trắc hiện trạng môi
trường tỉnh Bình Định

Luật BVMT số 
72/2020/QH14 
ngày 17/11/2020

Lấy mẫu phân tích các 
thành phần môi trường 
trên địa bàn tỉnh Bình 
Định qua đó cung cấp 
các đánh giá về diễn 
biến chất lượng môi 
trường trên quy mô 

địa bàn tỉnh, phục vụ 
việc xây dựng báo cáo 
hiện trạng môi trường

Lấy mẫu phân tích  
các thành phần môi 
trường trên địa bàn 
tỉnh Bình Định qua 

đó cung cấp các 
đánh giá về diễn 

biến chất lượng môi 
trường trên quy mô 
địa bàn tỉnh, phục 
vụ việc xây dựng 

báo cáo hiện trạng 
môi trường.

Bộ báo cáo
Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Hàng năm 7.000 0 1.260 1.800 1.860 2.080
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

1.13
Quan trắc nước biển ven
bờ và trầm tích biển
Bình Định

Theo khoản 1 điều 
42 và khoản 2 

điều 43 Luật tài 
nguyên, môi 

trường biển và hải 
đảo số 

82/2015/QH13

Lấy mẫu và phân tích 
chất lượng môi trường 
nước biển ven bờ và 
trầm tích biển Bình 
Định kịp thời phát 

hiện và cảnh báo các 
trường hợp ô nhiễm

Lấy mẫu và phân 
tích chất lượng môi 
trường nước biển  

ven bờ và trầm tích 
biển Bình Định

Báo cáo kết quả 
chất lượng môi 

trường nước biển 
ven bờ và trầm 
tích biển Bình 

Định

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Hàng năm 2.590 0 540 650 650 750
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

1.14
Báo cáo công tác BVMT
tỉnh Bình Định

Luật Bảo vệ môi 
trường số 

72/2020/QH14 
ngày 17/11/2020. 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT ngày 
10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy 
định chi tiết thi 

hành một số điều 
của Luật bảo vệ 

môi trường

Cung cấp số liệu phục 
vụ công tác đánh giá 
chung về chất lượng 
môi trường và công 

tác quản lý môi trường 
trên địa bàn tỉnh; Xây 
dựng những nhiệm vụ 
cụ thể, trọng tâm về 

bảo vệ môi trường cho 
năm tiếp theo

Thu thập số liệu; 
khảo sát thực địa; 
xử lý số liệu; biên 
tập báo cáo số liệu 

Báo cáo số liệu
Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Hàng năm 300 0 63 79 79 79
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

1.15
Báo cáo hiện trạng môi
trường tỉnh Bình Định
giai đoạn 2021 - 2025

Luật BVMT 2020. 
Thông tư số 
02/2022/TT 

BTNMT ngày 
10/1/2022

Đánh giá tác động môi 
trường từ các hoạt 

động KT-XH trên địa 
bàn tỉnh trong 05 năm. 

Đánh giá tình hình 
thực hiện các chỉ tiêu 
môi trường. Xây dựng 
phương hướng và giải 
pháp BVMT trong 5 

năm tới

Thu thập số liệu; 
Khảo sát; Lập báo 

cáo
Báo cáo tổng hợp

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2025 350 0 0 350 0 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

1.16
Báo cáo chuyên đề về
hiện trạng môi trường
2026, 2027

Luật BVMT 2020; 
Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP; 
Thông tư số 
02/2022/TT 

BTNMT

Phân tích những vấn 
đề bức xúc môi 

trường; công tác quản 
lý nhà nước về môi 

trường trong năm báo 
cáo. Đề xuất giải 

pháp, phương hướng 
cho thời gian tới.

Thu thập số liệu; 
Điều tra, khảo sát; 
Xử lý số liệu, Lập 

báo cáo 

Báo cáo tổng 
hợp: bảng số liệu 
và nội dung báo 

cáo

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2024-2027 750 0 250 0 250 250
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

1.17

Đánh giá tác động của
biến đổi khí hậu, nước
biển dâng đến vùng bờ
tỉnh Bình Định

Kế hoạch số 
27/KH-UBND 
ngày 09/3/2021

Đánh giá các tác động của 
biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng tới môi trường tự 
nhiên, hoạt động kinh tế - xã 
hội và đời sống cộng đồng 
vùng bờ tỉnh Bình Định; 
Cảnh báo được những tác 
động xấu do biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng đến môi 
trường tự nhiên, các hoạt 

động kinh tế - xã hội và đời 
sống cộng đồng vùng bờ 
tỉnh Bình Định; Đề xuất 

được những biện pháp ứng 
phó với biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng (các biện 

pháp giảm thiểu tác động và 
thích ứng) phù hợp với thực 
tế của địa bàn nghiên cứu; 

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS 
về biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng và các thiên tai, tai 
biến do biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng vùng bở tỉnh 
Bình Định.

Thu thập, tổng hợp, phân tích các 
tài liệu về phạm vi và mức độ tác 
động của biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng đến vùng bờ tỉnh Bình 
Định; Điều tra, khảo sátvùng bờ 

tỉnh Bình Định nhằm đánh giá các 
khu vực có nguy cơ cao chịu tác 
động của biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng; Đánh giá mức độ tác 
động và ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng tới môi 

trường tự nhiên, hoạt động kinh tế 
- xã hội và đời sống cộng đồng 

vùng bờ tỉnh Bình Định; Đề xuất 
các biện pháp giảm thiểu tác động 
và thích ứng với biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ 
tỉnh Bình Định; Xây dựng cơ sở 
dữ liệu GIS về biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng và các thiên tai, 

tai biến do biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng vùng bở tỉnh Bình 

Định; Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

Cơ sở dữ liệu 
GIS về biến đổi 
khí hậu, nước 

biển dâng và các 
thiên tai, tai biến 
do biến đổi khí 
hậu, nước biển 
dâng vùng bở 

tỉnh Bình Định; 
Các báo cáo 

chuyên đề

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

2026-2027 2.000 0 0 0 1.000 1.000



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

2
Văn phòng Điều phối 
về biến đổi khí hậu

3.660 180 180 1.900 1.100 300

2.1

Giáo dục lồng ghép,
phòng chống thiên tai và
ứng phó với biến đối khí
hậu vào kế hoạch hoạt
động, giảng dạy của nhà
trường; Cuộc thi tìm
hiểu về biến đối khí hậu 

Nhiệm vụ chuyên 
môn hằng năm; thực 

hiện từ năm 2015 
đến nay; Quyết định 
số 4000/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2020; Kế 

hoạch số 15/KH-
UBND ngày 

08/02/2023; điểm a 
khoản 7 Điều 152 

NĐ 08/2022/NĐ-CP

Nâng cao kiến thức, 
nhận thức cho học 

sinh về ứng phó với 
biến đối khí hậu 

Lồng ghép kiến 
thứcbiến đối khí 
hậu vào các buổi 
giảng dạy ngoại 

khóa tại trường; tổ 
chức cuộc thi tìm 

hiểu về biến đối khí 
hậu 

 Tổ chức 06 cuộc 
thi/năm; 600 học 

sinh/cuộc thi

Văn phòng 
Điều phối về 

biến đổi khí hậu
2023-2027 780 90 90 200 200 200

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

2.2

Tập huấn, truyền thông
nâng cao nhận thức cho
cộng đồng về thích ứng
với biến đối khí hậu 

Nhiệm vụ chuyên 
môn hằng năm; thực 

hiện từ năm 2015 
đến nay; Quyết định 
số 4000/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2020; Kế 

hoạch số 15/KH-
UBND ngày 

08/02/2023; điểm a 
khoản 7 Điều 152 

NĐ 08/2022/NĐ-CP

Nâng cao kiến thức, 
nhận thức cho người 
dân về ứng phó với 

biến đối khí hậu 

Tổ chức tập huấn 
truyền thông tại 

cộng động dân cư 
tại một số địa 

phương

Tổ chức 06 lớp 
tập huấn/năm; 
50 người/lớp

Văn phòng 
Điều phối về 

biến đổi khí hậu
2023-2027 480 90 90 100 100 100

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

2.3

Cập nhật các kịch bản về
nhiệt độ, lượng mưa và
mực nước biển dâng cho
tỉnh Bình Định 

Quyết định số 
4000/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2020; 

Công văn số 
8272/BTNMT-
BĐKH ngày 

31/12/2021; điểm 
e khoản 9 Điều 

152 NĐ 
08/2022/NĐ-CP

Thu thập được các dữ 
liệu và cập nhật được 
các kịch bản về nhiệt 

độ, lượng mưa và mực 
nước biển dâng cho 

tỉnh Bình Định.

Điều tra, thu thập 
thông tin, phân tích 
số liệu phục vụ cập 
nhật các kịch bản 
biến đối khí hậu; 
Xác định các biểu 
hiện biến đối khí 

hậu; Lựa chọn 
phương pháp xây 

dựng kịch bản; ứng 
dụng các mô hình 
kịch bản dự tính 
các yếu tố khí hậu

Báo cáo chuyên 
đề; bản đồ.

Văn phòng 
Điều phối về 

biến đổi khí hậu

2025 - 
2026

900 0 0 600 300 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

2.4

Đánh giá tác động của
biến đối khí hậu biến đối
khí hậu trên địa bàn tỉnh
Bình Định 

Luật BVMT 2020 
(điểm a, khoản 4, 

điều 90), Thông tư 
số 01/2022/TT-
BTNMT ngày 

07/01/2022 
(chương II); Quyết 
định số 4000/QĐ-

UBND ngày 
28/9/2020; điểm e 
khoản 5 Điều 152 
NĐ 08/2022/NĐ-

Đánh giá tác động, 
tính dễ bị tổn thương, 
rủi ro, tổn thất và thiệt 

hại do biến đối khí 
hậu trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

Nội dung đánh giá 
theo quy định tại 
khoản 1, điều 6 

Thông tư số 
01/2022/TT-

BTNMT ngày 
07/01/2022.

Báo cáo chuyên 
đề; bản đồ

Văn phòng 
Điều phối về 

biến đổi khí hậu

2025 - 
2026

1.500 0 0 1.000 500 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

3
Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh

3.748 406 825 697 1.030 790

3.1

Kiểm tra, kiểm soát ô 
nhiễm môi trường; đo 
đạc, lấy mẫu chất lượng 
môi trường tại các doanh 
nghiệp và các nhiệm vụ 
khác phục vụ công tác 
quản lý môi trường trên 
địa bàn KKT, KCN

Luật BVMT năm 
2020 và các nghị 

định, thông tư 
hướng dẫn. Thông 
tư số 02/2017/TT-

BTC ngày 
06/01/2017. 
Thông tư số 

31/2023/TT-BTC 
ngày 25/5/2023

Nắm bắt tình hình 
thực hiện công tác 

BVMT theo hồ sơ môi 
trường được duyệt; kịp 
thời chấn chỉnh, xử lý 

các trường hợp vi 
phạm; giúp doanh 

nghiệp thực hiện đảm 
bảo công tác BVMT

Kiểm tra, hướng dẫn 
các doanh nghiệp thực 

hiện, khắc phục các 
tồn tại trong công tác 

BVMT; đo đạc, lấy và 
phân tích chất lượng 
môi trường tại các 

doanh nghiệp phục vụ 
quá trình vận hành thử 
nghiệm, xử lý vi phạm, 

kiểm soát ô nhiễm

Báo cáo kết quả 
và đề xuất xử lý; 
Xác nhận các hồ 

sơ pháp lý về 
môi trường của 

các dự án

Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh

2023 - 
2027

533 96 65 112 125 135
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

3.2
Phân hạng các doanh
nghiệp theo hướng
Doanh nghiệp xanh

Luật BVMT năm 2020 
và các nghị định, thông 

tư hướng dẫn. Quyết 
định số 77/QĐ-BQL 
ngày 28/3/2023 của 
Ban Quản lý KKT. 

Thông tư số 
02/2017/TT-BTC ngày 
06/01/2017. Thông tư 
số 31/2023/TT-BTC 

ngày 25/5/2023

Kịp thời biểu dương, 
tôn vinh các doanh 

nghiệp thực hiện xuất 
sắc, tốt công tác 

BVMT; chấn chỉnh, 
yêu cầu các doanh 

nghiệp chưa đạt yêu 
cầu công tác BVMT 
thực hiện khắc phục 

tồn tại

Điều tra, khảo sát thu 
thập thông tin về tình 
hình thực hiện công 
tác BVMT tại các 

doanh nghiệp. Xem 
xét, phân hạng các 

doanh nghiệp theo các 
tiêu chí đã ban hành. 
Tổ chức Lễ trao tặng 

danh hiệu Doanh 
nghiệp xanh cho các 

doanh nghiệp

Quyết định công 
nhận danh hiệu 
Doanh nghiệp 
xanh cho các 
doanh nghiệp 
thực hiện tốt 

công tác BVMT

Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh

2024, 
2026

560 0 270 0 290 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

3.3
Quan trắc hiện trạng môi
trường trên địa bàn KKT
Nhơn Hội, các KCN

Luật BVMT năm 
2020 và các nghị 

định, thông tư hướng 
dẫn. Thông tư số 
02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017. 

Thông tư số 
31/2023/TT-BTC 
ngày 25/5/2023. 
Quyết định số 

723/QĐ-UBND 
ngày 13/3/2023

Đánh giá hiện trạng và 
diễn biến chất lượng 
môi trường trên địa 
bàn KKT Nhơn Hội, 
các KCN; kịp thời 

phát hiện, cảnh báo, 
xử lý các trường hợp ô 

nhiễm tại khu vực; 
phục vụ lập báo cáo 

hiện trạng môi trường, 
cung cấp dữ liệu về  
môi trường cho cơ 

quan chức năng

Lấy mẫu các thành 
phần môi trường 
trên địa bàn KKT 

Nhơn Hội, các 
KCN. Lập báo cáo 
kết quả quan trắc, 

đánh giá hiện trạng 
môi trường qua các 

năm

Báo cáo, đánh 
giá hiện trạng 

môi trường trên 
địa bàn KKT, 

KCN

Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh

2023-2027 885 150 165 180 190 200
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

3.4

Xây dựng, duy tu sửa
chữa các Pa nô tuyên
truyền về BVMT trên
địa bàn KKT Nhơn Hội
và các KCN

Luật BVMT năm 
2020 và các nghị 

định, thông tư 
hướng dẫn. Thông 
tư số 02/2017/TT-

BTC ngày 
06/01/2017. 
Thông tư số 

31/2023/TT-BTC 
ngày 25/5/2023

Tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về 

BVMT cho các DN

Xây dựng mới, duy 
tu và sửa chữa các 
Pa nô tuyên truyền 
về BVMT tại KKT 
Nhơn Hội và các 

KCN

Các bảng Pa nô 
tuyên truyền về 

BVMT

Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh

2025-2027 221 46 0 55 60 60

3.5

Tuyên truyền, phổ biến
các sự kiện môi trường
lớn trong năm: Ngày
Môi trường Thế giới,
Ngày Đại dương thế
giới, Tuần lễ biển và Hải
đảo Việt Nam và Chiến
dịch làm cho thế giới
sạch hơn,... tại các KCN,
KKT Nhơn Hội.

Luật BVMT năm 
2020 và các nghị 

định, thông tư 
hướng dẫn. Thông 
tư số 02/2017/TT-

BTC ngày 
06/01/2017 - 
Thông tư số 

31/2023/TT-BTC 
ngày 25/5/2023

Tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về 

BVMT cho các DN, 
cộng đồng dân cư

Treo các băng rôn, 
poster có nội dung 

tuyên truyền về môi 
trường tại KKT 

Nhơn Hội và các 
KCN

Các băng rôn, 
poster tuyên 

truyền

Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh

2023-2027 242 39 38 50 55 60
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

3.6
Tập huấn phổ biến pháp
luật BVMT và các vấn
đề có liên quan

Luật BVMT năm 
2020 và các nghị 

định, thông tư 
hướng dẫn. Thông 
tư số 02/2017/TT-

BTC ngày 
06/01/2017. 
Thông tư số 

31/2023/TT-BTC 
ngày 25/5/2023

Nâng cao nhận thức 
về việc quản lý, 

BVMT 

Tổ chức tập huấn 
các quy định mới về 
BVMT và các văn 

bản có liên quan

Từ 01 - 02 đọt 
phổ biến giáo 
dục pháp luật

Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh

2023-2027 101 12 14 20 25 30
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

3.7

Lập báo cáo công tác
BVMT tại KKT Nhơn
Hội và các KCN trên địa
bàn tỉnh

Luật BVMT năm 
2020 và các nghị 

định, thông tư 
hướng dẫn. Thông 
tư số 02/2017/TT-

BTC ngày 
06/01/2017. 
Thông tư số 

31/2023/TT-BTC 
ngày 25/5/2023

Lập báo cáo công tác 
BVMT theo quy định

Khảo sát thực tế, 
thu thập các thông 
tin, tài liệu về kết 
quả quan trắc môi 
trường, tình hình 

thực hiện công tác 
BVMT tại các 

KCN, KKT Nhơn 
Hội; tổng hợp, lập 
báo cáo theo quy 

Báo cáo công tác 
BVMT tại KKT 
Nhơn Hội và các 

KCN 

Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh

2023-2027 101 18 13 20 25 25
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

3.8

Điều tra, thống kê, đánh
giá nguồn thải chất thải
rắn phục vụ công tác
quản lý môi trường trên
địa bàn KKT, KCN.

Luật BVMT năm 2020 
và các nghị định, thông 
tư hướng dẫn. Thông tư 

số 02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017. 

Thông tư số 
31/2023/TT-BTC ngày 
25/5/2023. Quyết định 

số 723/QĐ-UBND 
ngày 13/3/2023. Quyết 

định số 924/QĐ-
UBND ngày 28/3/2023

Điều tra, thống kê, 
đánh giá nguồn thải 

chất  thải rắn góp phần 
tăng cường công tác 
quản lý chất thải rắn 
trên địa bàn quản lý 

theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại Quyết 

định số 924/QĐ-
UBND ngày 28/3/2023

Điều tra, khảo sát, 
thu thập các thông 

tin về tình hình phát 
sinh chất thải rắn 
tại các DN. Đánh 
giá, đề xuất các 

biện pháp xử lý các 
vấn đề tồn tại, góp 
phần nâng cao hiệu 
quả quản lý, xử lý 
chất thải rắn trên 
địa bàn quản lý 

Báo cáo tổng kết 
nhiệm vụ kèm 
theo các giải 

pháp tăng cường 
công tác quản lý, 

xử lý chất thải 
rắn trên địa bàn 

quản lý

Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh

2024-2027 250 0 95 45 50 60
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

3.9

Tổ chức chiến dịch ra
quân dọn vệ sinh, thu
gom rác trên địa bàn
KKT Nhơn Hội; hỗ trợ
công tác thu gom rác
cho các xã, phường trên
địa bàn KKT, KCN

Luật BVMT năm 
2020 và các nghị 

định, thông tư 
hướng dẫn. Thông 
tư số 02/2017/TT-

BTC ngày 
06/01/2017. 
Thông tư số 

31/2023/TT-BTC 
ngày 25/5/2023

Đảm bảo mỹ quan trên 
địa bàn KKT Nhơn 
Hội. Nâng cao nhận 

thức cho các DN, 
người dân trên địa bàn

Ban Quản lý KKT 
phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
tổ chức ra quân dọn vệ 

sinh môi trường tại 
một số điểm trên địa 
bàn KKT Nhơn Hội. 
Thuê đơn vị có chức 
năng vận chuyển, xử 
lý rác theo quy định. 

Hỗ trợ thùng chứa rác 
cho các xã, phường 
trên địa bàn KKT, 

KCN

Các hoạt động ra 
quân dọn vệ sinh, 
thu gom rác; các 
thùng rác chuyên 
dụng hỗ trợ cho 
các xã, phường 

trên địa bàn KKT, 
KCN

Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh

2023-2027 220 45 30 45 50 50
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

3.10
Kiểm kê nguồn khí thải
phục vụ công tác quản lý

Luật BVMT năm 
2020 và các nghị 

định, thông tư hướng 
dẫn. Thông tư số 
02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017. 

Thông tư số 
31/2023/TT-BTC 
ngày 25/5/2023. 
Quyết định số 

723/QĐ-UBND 
ngày 13/3/2023

Kiểm kê, đánh giá 
nguồn khí thải phát 
sinh góp phần tăng 

cường công tác quản 
lý khí thải trên địa bàn 
quản lý theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại 

Quyết định số 723/QĐ-
UBND ngày 13/3/2023

Điều tra, khảo sát, thu 
thập các thông tin về 

tình hình phát sinh khí 
thải tại các DN có 
phát sinh khí thải 

trong quá trình sản 
xuất. Đề xuất các giải 
pháp xử lý các vấn đề 
tồn tại, góp phần nâng 
cao hiệu quả quản lý 

chất lượng môi trường 
không khí trên địa bàn 

quản lý.

Báo cáo tổng kết 
nhiệm vụ kèm 
theo các giải 

pháp tăng cường 
công tác quản lý 
khí thải  trên địa 

bàn quản lý

Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh

2024-2027 635 0 135 170 160 170
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo  1.032 146 203 228 228 228

4.1

Tập huấn cho cán bộ,
giáo viên trên địa bàn
toàn tỉnh về tích hợp
giáo dục BVMT, phòng
chống thiên tai, ứng phó
với biến đổi khí hậu
trong các môn học theo
Chương trình 2018 

Các văn bản 
hướng dẫn của 
Trung ương và 

UBND tỉnh

Tăng kiến thức, kỹ 
năng, thái độ của cán 

bộ, giáo viên, học sinh 
về BVMT, phòng 

chống thiên tai, ứng 
phó với biến đối khí 

hậu 

Tập huấn cho cán 
bộ, giáo viên trên 

địa bàn toàn tỉnh về 
tích hợp giáo dục 
bảo vệ môi trường 
trong các môn học 

Thay đổi thái độ, 
hành vi của cán 
bộ, giáo viên, 

học sinh đối với 
việc BVMT

Sở GDĐT và 
các đơn vị

2023-2027 332 62 67 68 68 68
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

4.2

Tập huấn nâng cao năng
lực về BVMT, chống
biến đổi khí hậu cho
cán bộ làm công tác giáo
dục môi trường; dự kiến
80 người (1 ngày tập
huấn, 1 ngày đi thực tế).

Các văn bản 
hướng dẫn của 
Trung ương và 

UBND tỉnh

Phát triển năng lực 
BVMT của cán bộ, 
giáo viên, học sinh

Tổ chức tập huấn 
cho tất cả cán bộ 

giáo viên về  công 
tác môi trường

Nâng cao năng 
lực về BVMT  
cho cán bộ làm 
công tác giáo 

dục môi trường 

Sở GDĐT và 
các đơn vị

2023-2027 97 10 21 22 22 22
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

4.3
Tổ chức Cuộc thi cải
thiện môi trường xanh -
sạch - đẹp (tại 12 trường)

Các văn bản 
hướng dẫn của 
Trung ương và 

UBND tỉnh

Phát triển năng lực 
BVMT của cán bộ, 
giáo viên, học sinh

Tổ chức Cuộc thi 
cải thiện môi 

trường xanh - sạch - 
đẹp 

Thay đổi thái độ, 
hành vi của cán 
bộ, giáo viên, 

học sinh đối với 
việc BVMT 

Sở GDĐT chỉ 
đạo các đơn vị 

thực hiện
2023-2027 344 40 76 76 76 76

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

4.4

Tổ chức Hội thi “Giải
pháp bảo vệ môi trường
và khắc phục hậu quả ô
nhiễm môi trường”

Các văn bản 
hướng dẫn của 
Trung ương và 

UBND tỉnh

Phát triển năng lực 
BVMT của cán bộ, 
giáo viên, học sinh

Tổ chức Hội thi cải 
thiện môi trường 
xanh - sạch - đẹp 

cấp tỉnh

Thay đổi thái độ, 
hành vi của cán 
bộ, giáo viên, 

học sinh đối với 
việc BVMT

Sở GDĐT chỉ 
đạo các đơn vị 

thực hiện
2023-2027 259 34 39 62 62 62

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

5 Sở Du lịch 370 0 0 80 170 120



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

5.1

Nhân rộng mô hình các
cơ sở kinh doanh du lịch
đảm bảo môi trường
trong hoạt động du lịch
và đề xuất công nhận
danh hiệu cho cơ sở kinh 
doanh đạt tiêu chí

Quyết định số 
1194/QĐ-

UBND ngày 
03/4/2020 của 

UBND tỉnh 

Tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức, trách 

nhiệm và chuyển biến 
hành động về đảm bảo 
môi trường trong hoạt 

động du lịch, các 
doanh nghiệp du lịch, 
khách du lịch và người 

Nhân rộng 02 mô 
hình điểm cơ sở 

kinh doanh du lịch 
đảm bảo môi trường 
theo hướng dẫn của 
Bộ VHTTDL về Bộ 
tiêu chí bảo về môi 

trường

02 mô hình cơ sở 
kinh doanh du 

lịch đảm bảo môi 
trường; tổ chức 

học tập kinh 
nghiệm mô hình 

mẫu

Sở Du lịch chủ 
trì phối hợp với 

các  đơn vị 
thực hiện

2026 50 0 0 0 50 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

5.2

Tổ chức hoạt động
hưởng ứng/ra quân bảo
vệ môi trường, hạn chế
rác thải nhựa..trong hoạt
động du lịch;

Quyết định số 
1194/QĐ-

UBND ngày 
03/4/2020 của 

UBND tỉnh 

Tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức, trách 

nhiệm và chuyển biến 
hành động về đảm bảo 
môi trường trong hoạt 

động du lịch, các 
doanh nghiệp du lịch, 
khách du lịch và người 

dân

Tổ chức các hoạt 
động hưởn ứng, ra 
quân dọn dẹp vệ 

sinh, các hoạt độn 
tuyên truyền các hộ 
kinh doanh du lịch, 
cộng đồng dân cư 
hạn chế rác thải 

nhựa, bảo vệ môi 
trường

Các hoạt động ra 
quân, hội nghị 

tuyên truyền

Sở Du lịch chủ 
trì phối hợp với 

các  đơn vị 
thực hiện

2025-2027 150 0 0 50 50 50

5.3

Tổ chức các lớp bồi
dưỡng, tập huấn về du
lịch bền vững, đảm bảo
môi trường, kỹ năng
giao tiếp, ứng xử văn
minh du lịch..

Quyết định số 
1194/QĐ-

UBND ngày 
03/4/2020 của 

UBND tỉnh 

Tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức, trách 

nhiệm và chuyển biến 
hành động về đảm bảo 
môi trường trong hoạt 

động du lịch, các 
doanh nghiệp du lịch, 
khách du lịch và người 

dân

Lớp tập huấn, bồi 
dưỡng

03 lớp Bồi 
dưỡng, tập 

huấn/năm;80 học 
viên/lớp

Sở Du lịch chủ 
trì phối hợp với 

các  đơn vị 
thực hiện

2026-2027 80 0 0 0 40 40
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

5.4

Xây dựng và triển khai
thực hiện kế hoạch phối
hợp trong công tác thanh
tra, kiểm tra về việc đảm
bảo môi trường trong
hoạt động kinh doanh du
lịch.

Quyết định số 
1194/QĐ-

UBND ngày 
03/4/2020 của 

UBND tỉnh 

Nâng cao nhận thức 
của cộng đồng dân cư 

trong và ngoài các 
khu, điểm du lịch về 
trách nhiệm bảo đảm 
môi trường du lịch, 
bảo đảm an ninh an 
toàn cho khách du 

lịch, góp phần tạo môi 
trường du lịch an toàn, 

thân thiện.

Xây dựng và triển 
khai thực hiện kế 
hoạch phối hợp 
trong công tác 

thanh tra, kiểm tra 
việc đảm bảo môi 
trường trong hoạt 

động kinh doanh du 
lịch trên địa bàn 

tỉnh. Nghiên cứu đề 
xuất tăng chế tài xử 

phạt các hành vi 

Các cuộc Thanh 
tra, kiểm tra các 
cơ sở kinh doanh 

du lịch

Sở Du lịch chủ 
trì phối hợp với 

các  đơn vị 
thực hiện

2025-2027 90 0 0 30 30 30

6
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

22.189 0 4.061 5.956 6.613 5.559



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

6.1

Thu gom chất thải rắn
sinh hoạt, chất thải tại
mặt nước của Cảng cá
Quy Nhơn và Cảng cá
Đề Gi

Văn bản số 
3415/UBND-KT ngày 
08/5/2024 của UBND 
tỉnh về việc phê duyệt 

Kế hoạch thu gom chất 
thải rắn sinh hoạt, chất 
thải tại mặt nước của 
Cảng cá Quy Nhơn và 
Cảng cá Đề Gi. Quyết 
định số 468/QĐ-SNN 
ngày 28/6/2024 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT 
về việc phê duyệt dự 

toán

Giải quyết vấn đề ô 
nhiễm môi trường nước 
và môi trường không khí 
xung quanh khu vực các 
cảng cá đã tồn tại nhiều 

năm; Nâng cao nhận 
thức, ý thức bảo vệ môi 
trường cho các tầng lớp 
nhân dân; Tổ chức thu 
gom hết lượng chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải tại 
mặt nước của Cảng cá 

Quy Nhơn và Cảng cá Đề 
Gi, đảm bảo cảnh quan 
môi trường xanh, sạch, 

đẹp.

Thực hiện công tác 
tuyên truyền cho 
người dân; Thực 
hiện công tác thu 
gom chất thải, rác 
thải tại mặt nước 
của Cảng cá Quy 
Nhơn và Cảng cá 

Đề Gi.

- Cảng cá Quy 
Nhơn: Thu gom 
rác khu vực cầu 
cảng với diện 
tích 10.000m2 
(400m x 25m);

- Cảng cá Đề Gi: 
Thu gom rác khu 
vực kè cầu cảng 

với diện tích 
3.200m2 (160m 

x 20m).

Ban Quản lý 
Cảng cá Bình 

Định
2024-2027 19.291 0 3.370 5.307 5.307 5.307

Sở Tài 
chính xem 
xét khi có 
Kế hoạch 
và dự toán 

chi tiết, 
đảm bảo 
không 

trùng với 
Công ty 
CP Môi 

trường Đô 
thị quy 
Nhơn

6.2
Tập huấn về nâng cao
năng lực bảo tồn đa dạng
sinh học

Luật Đa dạng sinh 
học 2008; Luật 

Lâm nghiệp 2017; 
Quyết định 

594/QĐ-UBND 
ngày 25/02/2022

Nâng cao năng lực bảo 
tồn đa dạng sinh học 

cho người dân trên địa 
bàn quản lý

Mở 03 lớp tập huấn 
để nâng cao năng 

lực bảo tồn đa dạng 
sinh học cho người 

dân trên địa bàn 
quản lý

  Các báo  cáo, 
biên bản

Ban quản lý 
rừng đặc dụng 

An Toàn
2024-2027 562 0 112 150 150 150

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

6.3

Điều tra đánh giá 02 loài
linh trưởng đặc hữu,
nguy cấp, quý hiếm tại
Khu bảo tồn thiên nhiên
An Toàn

Luật Đa dạng sinh 
học 2008; Luật Lâm 
nghiệp 2017; Quyết 

định số 628/QĐ-TTg 
ngày 10/5/2017 của 

Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt KH 
hành động khẩn cấp 
bảo ồn các loài linh 
trưởng ở Việt Nam 
đến năm 2025, tầm 

nhìn đến 2030; 
Quyết định 594/QĐ-

UBND ngày 
25/02/2022

Xác định được hiện 
trạng quần thể của 02 
loài linh trưởng đặc 
hữu, nguy cấp, quý 

hiếm. Đề xuất bảo tồn 
02 loài linh trưởng đặc 

hữu, nguy cấp, quý 
hiếm.

Điều tra, đánh giá, 
đề xuất bảo tồn 02 
loài linh trưởng đặc 
hữu, nguy cấp, quý 

hiếm

Các báo cáo, 
biên bản kết quả 

điều tra

Ban quản lý 
rừng đặc dụng 

An Toàn
2024-2027 907 0 400 400 107 0

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

6.4

Thiết lập hành lang Đa
dạng sinh học kết nối
Khu Bảo tồn thiên nhiên
An Toàn (Bình Định)
với Khu bảo tồn Tây Ba
Tơ (Quãng Ngãi)

Quyết định 
4906/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2017; 

Quyết định 
594/QĐ-UBND 
ngày 25/02/2022

Kết nối sinh cảnh, 
tăng cường chất lượng 
các hệ sinh thái trong 

hành lang đa dạng 
sinh học. Đảm bảo, 

góp phần duy trì, bảo 
vệ sinh cảnh cho một 
số loài mục tiêu trong 
khu vực hành lang đa 
dạng sinh học. Phát 

huy trách nhiệm cộng 
đồng, đặc biệt là các 

chủ rừng trong bảo tồn 
đa dạng sinh học, bảo 
vệ và phát triển rừng.

Thành lập cơ sở dữ 
liệu, bản đồ hiện 

trạng, bản đồ 
chuyên đề về đa 

dạng sinh học khu 
vực hành lang. 

Đánh giá các loại 
nguy cấp quý hiếm, 
các loài cần được 
bảo vệ trong hành 
lang; vai trò, trách 
nhiệm của các cơ 
quan liên quan và 
người dân trong 

công tác bảo tồn đa 
dạng sinh học.

Thành lập cơ sở dữ 
liệu, bản đồ hiện 

trạng, bản đồ 
chuyên đề về đa 

dạng sinh học khu 
vực h  ành lang. 

Ban quản lý 
rừng đặc dụng 

An Toàn
2026 951 0 0 0 951 0

6.5

Tập huấn, tuyên truyền
nâng cao nhận thức bảo
vệ đất ngập nước, rừng
ngập mặn, cửa sông và
khu ven biển, các hệ
sinh thái, khu bảo tồn
thiên nhiên, rừng đầu
nguồn.

Luật BVMT 2020; 
Luật Đa dạng sinh 
học. Quyết định số 
4906/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2017 
và các Nghị định, 
Thông tư hướng 

dẫn,…

Nâng cao nhận thức 
cộng đồng về bảo vệ 

môi trường bảo tồn đa 
dạng sinh học

Tập huấn, tuyên 
truyền cho người 

dân sống trong/ven 
đầm.

3 lớp 
(30 

người/lớp/năm)

Trung tâm 
Khuyến nông

2025-2027 33 0 0 11 11 11

6.6
Bảng pano phân loại cây
ngập mặn

Luật BVMT 2020; 
Luật Đa dạng sinh 
học; Thông tư liên 

tịch số 
160/2014/TTLT-
BTC-BTNMT 

ngày 29/10/2014; 

Tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao ý thức 
về bảo tồn đa dạng 

sinh học

Lắp đặt bảng pano 1 bảng
Trung tâm 

Khuyến nông
2027 4 0 0 0 0 4

6.7

Tập huấn, tuyên truyền
nâng cao nhận thức công
tác phân loại chất thải
rắn tại nguồn và không
sử dụng túi nilon dùng
một lần

Luật BVMT 2020; 
Luật Đa dạng sinh 
học. Quyết định số 
4906/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2017 
và các Nghị định, 
Thông tư hướng 

dẫn,…

Nâng cao nhận thức 
cộng đồng về BVMT, 
bảo tồn đa dạng sinh 

học

Tập huấn,
 tuyên truyền

3 lớp 
(30người/lớp/nă

m)

Trung tâm 
Khuyến nông

2024-2027 64 0 31 11 11 11



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

6.8

Tập huấn phổ biến pháp
luật về bảo vệ môi
trường trong chăn nuôi;
hướng dẫn cán bộ kỹ
thuật cấp cơ sở và nông
dân về quy trình chăn
nuôi an toàn sinh học,
thân thiện với môi
trường; các biện pháp
thu gom, xử lý chất thải
chăn nuôi bảo vệ môi
trường.

Luật BVMT 2020; 
Luật Chăn nuôi; 
Nghị quyết số 03-

NQ/TU ngày 
07/4/2017 của 

Tỉnh ủy về tăng 
cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với 
công tác bảo vệ 
môi trường đến 

năm 2020 và định 
hướng đến năm 

2030.

Nâng cao nhận thức 
người dân về bảo vệ 

môi trường trong chăn 
nuôi;  Nâng cao kỹ 
thuật chăn nuôi an 
toàn sinh học, thân 

thiện với môi trường; 
biện pháp thu gom, xử 
lý chất thải chăn nuôi 

bảo vệ môi trường.

Tổ chức tập huấn 
trên địa bàn toàn 

tỉnh

10 lớp 
tập huấn

(50 người/lớp)
Năm 2025: 4 lớp
Năm 2026: 3 lớp
Năm 2027: 3 lớp

Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y

2024-2027 334 0 147 75 56 56

6.9
Bảng pano tuyên truyền
công tác bảo vệ môi
trường

Luật BVMT 2020; 
Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
của Bộ tài chính

Nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về 
công tác BVMT

Lắp đặt bảng pano 02 bảng
Trung tâm 

Khuyến nông
2026-2027 40 0 0 0 20 20

6.10
Trang bị thùng rác nhựa
để thu gom rác thải

QĐ số 470/QĐ-
UBND ngày 
18/02/2020

Thu gom rác thải tại 
khu sinh thái Cồn 

Chim-ĐTN

Trang bị thùng 
đựng rác

02 cái
 (loại 120 lít)

Trung tâm 
Khuyến nông

2025 2 0 0 2 0 0

7
Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh

2.400 390 390 540 540 540

7.1

Tập huấn nâng cao năng
lực truyền thông về bảo
vệ môi trường cho cán
bộ Mặt trận cơ sở

Chương trình phối 
hợp thống nhất và 
hành động của Ủy 
ban MTTQ Việt 
nam hằng năm

Tuyên truyền nâng cao 
nhận thức người dân 
và xây dựng đội ngũ 
báo cáo viên tại cơ sở

Tập huấn (từ 3 đến 
4 lớp/năm; mỗi 

huyện 1 lớp/năm; 
đại biểu từ 70 - 80 

đại biểu/lớp)

Báo cáo viên có 
kinh nghiệm 

tuyên truyền, vận 
động và triển 
khai các hoạt 

động bảo vệ môi 
trường tại địa 

phương

Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh 
chủ trì, phối 

hợp với các cơ 
quan, đơn vị 

liên quan thực 
hiện

Hàng năm 460 80 80 100 100 100
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

7.2

Mô hình đường hoa và
cây xanh bóng mát tại
các huyện, xã đăng ký
đạt chuẩn nông thôn
mới, nông thôn mới
nâng cao…

Chương trình phối 
hợp thống nhất và 
hành động của Ủy 
ban MTTQ Việt 
nam hằng năm

Góp phần thực hiện 
tiêu chí cảnh quan và 
môi trường tại các địa 

phương

Vận động khoảng 
hơn 450 người dân 

tham gia trồng, 
chăm sóc đường 

hoa, cây xanh

Đường cây xanh, 
hoa tươi, cảnh 

quan môi trường 
được nâng cao

Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh 
chủ trì, phối 

hợp với các cơ 
quan, đơn vị 

liên quan thực 
hiện

Hàng năm 900 150 150 200 200 200
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

7.3

Triển khai xây dựng các
khu dân cư bảo vệ môi
trường ứng phó với biến
đổi khí hậu

Chương trình phối 
hợp thống nhất và 
hành động của Ủy 
ban MTTQ Việt 
nam hằng năm

Xây dựng khu dân cư 
cam kết tham gia bảo 
vệ môi trường và biến 

đổi khí hậu

Xây dựng mô hình 
tại các khu dân cư. 
Vận động khoảng 
hơn 150 hộ dân 

tham gia bảo vệ môi 
trường ứng phó với 

biến đổi khí hậu 
(trồng cây xanh 

công cộng, ra quân 
hàng tuần/tháng, 

phân loại và tái sử 
dụng rác,…)

Vệ sinh môi 
trường, trồng cây 

xanh, cam kết 
khu dân thư 

tham gia bảo vệ 
môi trường (tổ 

chức 02 khu dân 
cư/năm ở 02 
huyện, thị xã, 

thành phố)

Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh 
chủ trì, phối 

hợp với các cơ 
quan, đơn vị 

liên quan thực 
hiện

Hàng năm 650 100 100 150 150 150

7.4

Lấy ý kiến hài lòng của
người dân về chất lượng
môi trường sống trên địa
bàn tỉnh

Chương trình phối 
hợp thống nhất và 
hành động của Ủy 
ban MTTQ Việt 
nam hằng năm

Đánh giá chất lượng 
môi trường tại các địa 

phương khảo sát

Hàng năm, khảo sát 
lấy ý kiến sự hài 

lòng của 350 người, 
hộ dân, tập thể kinh 

doanh, doanh 
nghiệp trên địa bàn 

tỉnh

Phiếu khảo sát, 
Báo cáo đánh giá 

về chất lượng 
môi trường sống

Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh 
chủ trì, phối 

hợp với các cơ 
quan, đơn vị 

liên quan thực 
hiện

Hàng năm 390 60 60 90 90 90
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

8 Hội Nông dân tỉnh 4.188 414 414 1.120 1.120 1.120

8.1

Tập huấn nâng cao kiến
thức, kỹ năng về bảo vệ
tài nguyên, môi trường,
phòng tránh thiên tai,
ứng phó với biến đổi khí
hậu trong tình hình hiện
nay

Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;  
các văn bản liên 

quan

100 hội viên/lớp (11 
lớp)

Tập huấn nâng cao 
kiến thức, kỹ năng 

về  bảo vệ tài 
nguyên, môi 

trường,  phòng 
tránh thiên tai, ứng 
phó với biến đổi khí 
hậu trong tình hình 

Mỗi năm tổ chức 
02 lớp tại các 
huyện, thị xã, 

thành phố

Hội nông dân 
tỉnh

2023-2027 1.488 144 144 400 400 400

8.2

Hỗ trợ triển khai và
nhân rộng mô hình “Nhà
sạch – Vườn đẹp –
Tường rào xanh” 

Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;  
các văn bản liên 

quan

100 hộ/năm

Nhà sạch sẽ, ngăn 
nắp, sắp xếp khoa 

học, gọn gàng; 
Vườn được bố trí, 

sắp xếp các khu vực 
mỹ quan; Tường 
rào có trồng cây 
(hoặc dây) xanh 

xung quanh 

Mỗi năm thực 
hiện tại 02 

huyện, thị xã, 
thành phố

Hội nông dân 
tỉnh

2025-2027 540 0 0 180 180 180

8.3
Hỗ trợ nhân rộng mô
hình “Xử lý rác thải sinh
hoạt thành phân hữu cơ”

Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;  
các văn bản liên 

quan

100 hộ/năm

Rác thải hữu cơ sẽ 
được giữ lại dùng 
để ủ thành phân 

bón cho cây trồng, 
giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường

Mỗi năm thực 
hiện tại 02 

huyện, thị xã, 
thành phố

Hội nông dân 
tỉnh

2023-2027 720 90 90 180 180 180



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

8.4

Hỗ trợ xây dựng các
tuyến đường tự quản
“Sáng – Xanh – Sạch –
Đẹp”

Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;  
các văn bản liên 

quan

01 km/mô hình

Đường được chiếu 
sáng về đêm; Trồng 
cây xanh dọc tuyến 
đường; Không có 
rác thải, chất thải 
…được thực hiện 
đồng bộ, cân đối, 

bảo đảm vẻ mỹ quan

Mỗi năm thực 
hiện tại 02 

huyện, thị xã, 
thành phố

Hội nông dân 
tỉnh

2023-2027 720 90 90 180 180 180

8.5
Mô hình 4: Mô hình
thích ứng/chống biến đổi
khí hậu

Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;  
các văn bản liên 

quan

- Có khả năng chống 
chịu sự khắc nghiệt 

của biến đối khí hậu, 
môi trường tự nhiên;
- Giảm tính dễ bị tổn 
thương cây trồng, vật 
nuôi do biến đối khí 

hậu gây ra;

Hướng dẫn và hỗ 
trợ người dân thực 
hiện tưới phun tiết 
kiệm nước trong 

họa động sản xuất 
nông nghiệp

Mỗi năm xây 
dựng 02 mô 

hình/02 huyện, 
thị xã, thành 

phố; 5-10 hộ/mô 
hình

Hội nông dân 
tỉnh

2023-2027 720 90 90 180 180 180

9 Hội Cựu chiến binh 1.630 70 120 480 480 480

9.1

Tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức và ý
thức trách nhiệm về bảo
vệ môi trường; nhân
rộng và thành lập mới
Câu lạc bộ CCB bảo vệ
môi trường tại các xã,
phường, thị trấn

- Nâng cao kỹ năng 
truyền thông môi 

trường cho các tuyên 
truyền viên, cộng tác 

viên ở cơ sở;
- Nhân rộng các mô 

hình Câu lạc bộ bảo vệ 
môi trường tại các xã, 

phường, thị trấn

- Tập huấn, truyền 
thông công tác 
BVMT cho các 

tuyên truyền viên, 
cộng tác viên ở cơ 

sở;
- Thành lập Câu lạc 

bộ bảo vệ môi 
trường

- Tổ chức 01 lớp 
tập huấn/năm; 
250 người/lớp;

- Thành lập Câu 
lạc bộ bảo vệ 
môi trường tại 

159 xã, phường, 
thị trấn.

Hội cựu chiến 
binh tỉnh

2024-2027 550 70 120 120 120 120
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

9.2

Triển khai hoạt động
“Xử lý rác thải sinh hoạt
thành phân hữu cơ” từ
rác thải sinh hoạt làm
phân bón cho cây trồng

Xử lý rác thải sinh 
hoạt thành phân hữu 
cơ” từ rác thải sinh 

hoạt làm phân bón cho 
cây trồng đạt chuẩn 
theo tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao và 
nhân rộng mô hình

Tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn kỹ 

thuật, trang bị 
thùng ủ chất thải 
hữu cơ, kệ sắt, 

thuốc men ủ phân 
theo chuẩn nông 

thôn mới nâng cao 
(dự kiến quy mô: 

40-50 hộ tham 

50 
hộ/huyện/năm x 

02 huyện/năm

Hội cựu chiến 
binh tỉnh

2025-2027 540 0 0 180 180 180

Chương trình phối 
hợp thực hiện 

nhiệm vụ trong 
lĩnh vực tài 
nguyên môi 

trường và ứng phó 
biến đổi khí hậu 
giai đoạn 2024-
2029 của Hội 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

9.3

Xây dựng mô hình "Cựu
chiến binh tự quản thu
gom bao bì thuốc bảo vệ
thực vật trên đồng ruộng"

Xây dựng mô hình 
điểm Cựu chiến binh 
tự quản thu gom bao 
bì thuốc bảo vệ thực 

vật trên đồng ruộng và 
nhân rộng mô hình

- Tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn kỹ thuật, 
thành lập tổ tự quản, 

trang bị vật dụng, đúc bể 
chứa bao bì thuốc bảo vệ 
thực vật trên đồng ruộng 

(cao 1m, đường kính 
60cm, có nắp đậy); lựa 
chọn mỗi huyện 01 xã 
theo chuẩn nông thôn 
mới nâng cao (dự kiến 
quy mô: 25-30 bể/mô 

hình);
- Thành lập Tổ thu gom 
đưa chất thải từ bể về 

kho chứa của xã.

Mỗi năm xây 
dựng 02 mô hình 
trên địa bàn 02 
huyện, thị xã, 

thành phố

Hội cựu chiến 
binh tỉnh

2025-2027 540 0 0 180 180 180

10
Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh

5.772 381 461 1.673 1.584 1.673

10.1
Tổ chức truyền thông về 
bảo vệ môi trường

QĐ số 4179/QĐ-
UBND ngày 

12/12/2022; và 
QĐ số 4568/QĐ-

UBND ngày 
10/12/2023

Tuyên truyền phổ biến 
các quy định về bảo vệ 
MT, tập trung hướng 
dẫn hội viên phụ nữ 

phan loại rác tại 
nguồn, vận động các 
gia đình nộp phí thu 
gom, xử lý rác do địa 

phương tổ chức

Tổ chức lớp truyèn 
thông, trực tiếp

12 điểm/08  
huyện, thị, 

TP/năm
(100 người/điểm)

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh

2024-2027 811 0 199 204 204 204
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

10.2

Tổ chức Hội thi giao lưu 
các mô hình “Phụ nữ với 
phong trào chống rác 
thải nhựa”

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh

Tuyên truyền hoạt động 
sáng tạo trong sử dụng 
vật liệu phế thải thành 
những vật dụng có ích, 

tạo ra sân chơi lành 
mạnh, bổ ích và thiết thực 
cho các hội viên phụ nữ, 
góp phần hình thành nếp 
sống văn minh, BVMT 
bằng những hành động 
đơn giảnnhu7ng thiết 

thực trong sinh hoạt hàng 
ngày

Tổ chức hội thi
03 hội thi cho 3 
huyện, thị, TP/ 

năm

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh

2023-
2025,
 2027

349 90 81 89 0 89

10.3
Xây dựng công trình phụ 
nữ “Con đường hoa” 
phụ nữ chăm 

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh

Vận động hộ gia đình 
HVPN tích cực trồng cây 
xanh nơi công cộng, tạo 
quan cảnh sân vườn, xây 
dựng tuyến đường xanh, 
sạch, đẹp ở đường làng 
ngõ, xóm, bảo vệ MT 

sống trong lành, góp phần 
thực hiện tốt tiêu chí 17.3 
trong xây dựng nông thôn 

mới

Ra quân trồng cây

11 công 
trình/năm

(600m/công 
trình)

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh

2023-2027 1.943 248 45 550 550 550
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

CCB Việt Nam - 
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

10.4
Tập huấn về BVMT, bảo 
tồn đa dạng sinh học và 
nông thôn mới 

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh

Công tác quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt

Tổ chức lớp tập 
huấn cho hội viên 

Phụ nữ

11 lớp/11 huyện, 
thị, TP/35 
người/lớp

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh

2024-2027 488 0 122 122 122 122
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

10.5

Tập huấn, hướng dẫn 
trực tiếp cách phân loại 
rác tại hộ gia đình; cách 
ủ phân từ rác hữu cơ sau 
khi phân loại

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh

Nâng cao năng lực 
cho cán bộ hội về 

công tác phân loại rác, 
ủ rác hữu cơ thành 

phân

Tổ chức lớp tập 
huấn

03 lớp/03 huyện, 
thị (117 

người/lớp)

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh

2023, 
2025-2027

573 36 0 179 179 179
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

10.6
Ra quân dọn vệ sinh 
(xóa điểm đen rác thải) 

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh

Vận động thành viên 
MH, HVPN trên địa 
bàn ra quân xoá điểm 

đen rác thải tại địa 
phương, đặt biển cấm 
đỗ rác, ký cam kết với 
đơn vị thu gom tập kết 
rác đúng nơi quy định

Ra quân dọn dọn vệ 
sinh, xoá điểm đen

03 điểm/03 
huyện, thị, TP

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh

2024-2027 155 0 14 47 47 47
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

10.7
Nhân rộng hoạt động 
“Phụ nữ với Phong trào 
chống rác thải nhựa”

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh

Thực hiện các giải 
pháp hạn chế rác thải 

nhựa

- Sinh hoạt định kỳ 
02 đợt/năm.

- Tổ chức các hoạt 
động giảm thiểu rác 

thải nhựa.

Tổ chức tại 02 
địa phương

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh

2023, 
2025-2027

22 7 0 5 5 5

10.8

Tổng kết, khen thưởng
việc thực hiện thu/nộp
phí thu gom, xử lý rác
do địa phương tổ chức

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh

Tuyên truyền phổ biến 
các quy định về bảo vệ 

MT

Cuối năm xét chỉ 
tiêu chi hội vận 
động và gia đình 
nội phí đạt vượt 
10% so với năm 
trước hoạc 100% 

hộ gia đình nộp phí 
được khen thưởng.

159 xã, phường, 
thị trấn/11 

huyện, thị, TP

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh

2025-2027 1.431 0 0 477 477 477
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

11 Tỉnh đoàn 2.511 376 376 497 598 664

11.1

Tổ chức Hội thi “Thanh
niên với bảo vệ môi
trường, nói không với
rác thải nhựa” 

Tuyên truyền nâng cao 
nhận thức người dân 
về bảo vệ môi trường

Tổ chức Hội thi với 
các đội thi biểu 

diễn các tiểu phẩm, 
tiết mục tuyên 

truyền và trả lời các 
câu hỏi giao lưu về 
vấn đề bảo vệ môi 

Hội thi Tỉnh đoàn 2023-2027 303 54 54 60 65 70
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

11.2
Tổ chức các diễn đàn
truyền thông về bảo vệ
môi trường 

Tuyên truyền nâng cao 
nhận thức người dân 
về bảo vệ môi trường

Tổ chức các diễn 
đàn tuyên truyền 

các hoạt động bảo 
vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí 
hậu, chống rác thải 

nhựa. 

Diễn đàn
(Quy mô dự 
kiến: 10 diễn 

đàn/10 xã/năm)

Tỉnh đoàn 2023-2027 838 135 135 150 198 220
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

11.3
Thực hiện mô hình
“Điểm du lịch không rác
thải nhựa”

Tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức, trách 

nhiệm và chuyển biến 
hành động về đảm bảo 
môi trường trong hoạt 

động du lịch, các 
doanh nghiệp du lịch, 
khách du lịch và người 

dân

Triển khai cắm 
bảng tuyên truyền 
bảo vệ môi trường, 
tuyên truyền không 
xả rác bừa bãi, đặt 
thùng phân loại rác,

Mô hình
(Quy mô dự 
kiến: 02 mô 

hình/02 xã/năm)

Tỉnh đoàn 2023-2027 210 22 22 50 56 60
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

11.4
Thực hiện mô hình
“Làng, xã Sáng - xanh -
sạch - đẹp 

Xây dựng mô hình các 
làng, xã không xả rác 

bừa bãi, đặt thùng 
phân loại rác,...

Triển khai cắm 
bảng tuyên truyền 
bảo vệ môi trường, 
tuyên truyền không 
xả rác bừa bãi, đặt 

thùng phân loại 

Mô hình
(Quy mô dự 
kiến: 02 mô 

hình/02 xã/năm)

Tỉnh đoàn 2023-2027 180 29 29 32 40 50
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

11.5
Thực hiện mô hình “Sân
chơi cho thiếu nhi từ rác
thải tái chế”

Lắp đặt các trò chơi 
góp phần tuyên truyền 

bảo vệ môi trường, 
vừa tạo điểm vui chơi 
cho các em thiếu nhi 
tại các xã khó khăn.

Sử dụng các rác 
thải tái chế thành 

các mô hình trò chơi
Quy mô dự kiến: 
Lắp đặt khu trò 

chơi gồm bập bênh, 
xích đu, đu quay,…

Mô hình
(Quy mô dự 
kiến: 03 mô 

hình/03 xã/năm)

Tỉnh đoàn 2023-2027 400 68 68 75 90 99
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

11.6

Xây dựng và nhân rộng
mô hình "Trường học
xanh - thân thiện môi
trường" để phổ biến lối
sống xanh và từ chối sản
phẩm nhựa 1 lần cho
thanh thiếu niên trong
trường học

Tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho học 

sinh về lối sống xanh, 
sạch, hạn chế việc sử 

dụng sản phẩm nhựa 1 
lần

Tổ chức trồng cây 
xanh tại khuôn viên 
trường, giới thiệu 
các sản phẩm thân 
thiện môi trường từ 
rác thải, triển lãm 

gian hàng trưng bày 
các sản phẩm thân 
thiện môi trường, 
cắm bảng tuyên 

truyền bảo vệ môi 
trường, tuyên 

truyền không sử 
dụng túi nilon, 

không vứt rác bừa 
bãi.

Quy mô dự kiến: 
02 mô hình/02 

trường/năm)
Tỉnh đoàn 2023-2027 252 43 43 50 56 60

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

11.7
Tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới

Tuyên truyền nâng cao 
nhận thức người dân 
về bảo vệ môi trường

Tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng, ra 

quân dọn dẹp vệ 
sinh, các hoạt động 
tuyên truyền  hạn 
chế rác thải nhựa, 
bảo vệ môi trường

Các hoạt động ra 
quân

Tỉnh đoàn 2025-2027 180 0 0 50 60 70

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

11.8
Thực hiện mô hình “Chợ
dân sinh giảm thiểu rác
thải nhựa”

Tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của hộ kinh 
doanh và người dân về 

giảm thiểu rác thải 
nhựa

Triển khai cắm 
bảng tuyên truyền 
bảo vệ môi trường, 
tuyên truyền không 
sử dụng túi nilon; 

tặng túi vải, túi lưới 
thân thiện môi 

Quy mô dự kiến: 
01 mô hình/01 

xã)
Tỉnh đoàn 2023-2027 148 25 25 30 33 35

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

12 Công an tỉnh 2.240 360 470 470 470 470

12.1
Xây dựng các tin, phóng
sự, bài viết, clip, bảng
ảnh…

Giúp tuyên truyền, nâng 
cao ý thức về công tác 
BVMT cho người dân

Tuyên truyền trực 
quan

Phóng sự, bài viết, 
tin

Công an tỉnh 2023-2027 220 20 50 50 50 50

12.2

Tổ chức các hoạt động
tuyên truyền: Tuần lễ
quốc gia nước sạch và
vệ sinh môi trường (29/4
- 06/5); Ngày đa dạng
sinh học thế giới 22/5;
Ngày môi trường thế 

Giúp tuyên truyền, nâng 
cao ý thức về công tác 
BVMT cho người dân

Tuyên truyền trực 
quan

Hoạt động tuyên 
truyền cho người 
dân tại 159 xã, 
phường, thị trấn

Công an tỉnh 2023-2027 600 0 150 150 150 150

12.3

Tổ chức cuộc thi đơn vị
“xanh, sạch, đẹp - chấp
hành nghiêm điều lệnh
CAND ”

Giúp tuyên truyền, nâng 
cao ý thức về công tác 
BVMT cho người dân

Tuyên truyền trực 
tiếp

03 cuộc thi/năm Công an tỉnh 2023-2027 200 0 50 50 50 50

12.4
Tổ chức cuộc thi sử
dụng phế liệu tạo sân
chơi cho các em thiếu 

Giúp tuyên truyền, nâng 
cao ý thức về công tác 
BVMT cho người dân

Tuyên truyền trực 
tiếp

03 cuộc thi/năm Công an tỉnh 2023-2027 200 50 50 50 50

12.5

Tổ chức tuyên truyền về
BVMT và ứng phó biến
đối khí hậu và phòng
chống rác thải nhựa tại
các trường học

Giúp tuyên truyền, nâng 
cao ý thức về công tác 
BVMT cho người dân

Tuyên truyền trực 
quan

Băng rôn, pano, tờ 
rơi, đăng video

Công an tỉnh 2023-2027 260 180 20 20 20 20

12.6

Các hoạt động phát sinh
và các nôi dung khác
phục vụ sự nghiệp môi
trường

Giúp tuyên truyền, nâng 
cao ý thức về công tác 
BVMT cho người dân

Tuyên truyền trực 
quan

Băng rôn, pano, tờ 
rơi, hội nghị

Công an tỉnh 2023-2027 760 160 150 150 150 150

13 UBND TP. Quy Nhơn 709.269 110.741 124.333 128.721 170.194 175.280

13.1

Lấy mẫu định kỳ và đột
xuất các cơ sở sản xuất
kinh doanh trên địa bàn
có nguy cơ gây ô nhiễm
môi trường

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Kiểm soát chất thải 
các cơ sở  sản xuất 
kinh doanh trên địa 

bàn 

Kiểm soát chất 
lượng môi trường

Kết quả phân 
tích mẫu nước 
thải, khí thải và 
tiếng ồn các cơ 

sở 

Phòng TNMT 2025-2027 120 0 0 40 40 40

13.2
Tuyên truyền duy trì các
mô hình phân loại tại
nguồn tại các xã, phường

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Đảm bảo chất thải rắn 
được phân loại đúng 
và giảm thải lượng 

chất thải

Tuyên truyền duy 
trì các mô hình 

phân loại tại nguồn 
tại các xã, phường

Nâng tỷ lệ phân 
loại rác thải tại 

nguồn

Phòng TNMT, 
UBND các xã, 

phường
2025-2027 300 0 0 100 100 100

Kế hoạch số 15/KH-
UBND ngày 

8/2/2023 của UBND 
tỉnh



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

13.3

Tuyên truyền phổ biến
các quy định của pháp
luật về bảo vệ môi
trường trên sóng Đài
truyền thanh 

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Tuyên tryền, phổ biến 
pháp luật về bảo vệ 

môi trường

Tuyên truyền nâng 
cáo nhận thức 

Nâng cáo nhận 
thức về BVMT

Phòng TNMT, 
Trung tâm VH-

TT-TT
2025-2027 9 0 0 3 3 3

13.4

Tổ chức các hoạt động
hưởng ứng các sự kiện
môi trường: Ngày Nước
thế giới, Ngày Môi
trường thế giới, Tuần lễ
Biển và Hải đảo Việt
Nam, Ngày Khí tượng
thế giới, Chiến dịch Giờ
Trái đất; Chiến dịch làm
cho thế giới sạch hơn,…

Theo các văn bản 
chỉ đạo của 
UBND tỉnh

Tuyên tryền sâu rộng 
nâng cáo nhận thức

Tuyên truyền nâng 
cáo nhận thức 

Nâng cáo nhận 
thức về các hoạt 
động ngày môi 
trường, chiến 

dịch môi trường

Phòng TNMT 2025-2027 300 0 0 100 100 100

13.5
Lắp đặt mới, sửa chữa
panô tuyên truyền về
môi trường 

Chức năng, nhiệm 
vụ quản lý

Tuyên tryền sâu rộng 
nâng cáo nhận thức

Tuyên truyền nâng 
cáo nhận thức 

Nâng cáo nhận 
thức về BVMT

Phòng TNMT 2025-2027 50 0 0 10 20 20

13.6

Phối hợp với Hội Liên
hiệp phụ nữ thành phố
Tập huấn phân loại rác
thải sinh hoạt tại nguồn.

Chức năng, nhiệm 
vụ quản lý

Tuyên truyền sâu rộng 
các hoạt động thực tế 
bảo vệ môi trường; 
nâng cao nhận thức 
của cán bộ đi tuyên 

truyền tại địa phương

Tuyên truyền nâng 
cáo nhận thức 

Nâng tỷ lệ phân 
loại rác thải tại 

nguồn

Phòng TNMT, 
Hội LHPN

2025-2027 150 0 0 50 50 50

13.7

Phối hợp với Hội Liên
hiệp phụ nữ thành phố tổ
chức các Hội thi với chủ
đề môi trường, phân loại
rác thải sinh hoạt tại
nguồn

Chức năng, nhiệm 
vụ quản lý

Tuyên truyền sâu rộng 
các hoạt động thực tế 
bảo vệ môi trường; 
nâng cao nhận thức 
của cán bộ đi tuyên 

truyền tại địa phương

Tuyên truyền nâng 
cáo nhận thức 

Nâng tỷ lệ phân 
loại rác thải tại 

nguồn

Phòng TNMT, 
Hội LHPN

2025-2027 75 0 0 25 25 25

13.8

Phối hợp với Đoàn
Thanh niên thành phố
phát động phong trào thu 
gom, phân loại chất thải
rắn tái chế đổi quà, đổi
cây xanh.

Chức năng, nhiệm 
vụ quản lý

Tuyên truyền sâu rộng 
các hoạt động thực tế 

bảo vệ môi trường

Tuyên truyền nâng 
cáo nhận thức 

Nâng tỷ lệ phân 
loại rác tái chế

Phòng TNMT, 
Thành Đoàn

2025-2027 90 0 0 30 30 30

13.9

Truyền thông, tập huấn,
bồi dưỡng nâng cao
nhận thức về bảo vệ môi
trường. Bảo tồn đa dạng
sính học, ứng phó biến
đổi khí hậu

Chức năng, nhiệm 
vụ quản lý

Tuyên tryền sâu rộng 
nâng cáo nhận thức về 

bảo vệ môi trường. 
Bảo tồn đa dạng sính 
học, ứng phó biến đổi 

khí hậu

Tuyên truyền nâng 
cao nhận thức về 

BVMT,  Bảo tồn đa 
dạng sính học, ứng 
phó biến đổi khí hậu

04 lớp/năm;
100 người/lớp

Phòng TNMT 2025-2027 150 0 0 50 50 50



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

13.10

Chi phục vụ vận hành
đường dây nóng về ô
nhiễm môi trường của
thành phố theo quy định 

Quyết định số 
174/QĐ-BTNMT 
ngày 24/01/2022 

của Bộ TNMT

Duy trì vận hành 
đường dây nóng hiệu 

quả

Duy trì vận hành 
đường dây nóng 

hiệu quả

Vận hành đường 
dây nóng hiệu 

quả
Phòng TNMT 2025-2027 15 0 0 5 5 5

13.11

Ứng phó sự cố môi
trường; các hoạt động
khác liên quan đến công
tác bảo vệ môi trường
trên địa bàn thành phố

 Luật BVMT; các 
văn bản liên quan 

Ứng phó sự cố môi 
trường; các hoạt động 

khác liên quan đến 
công tác bảo vệ môi 
trường trên địa bàn 

thành phố

Xăng xe, công tác 
phí, hóa chất thiết 

bị cần thiết để xử lý 
sự cố môi trường 

Ứng phó sự cố 
môi trường hiệu 
quả (nếu có sự 

cố)

Phòng TNMT 2025-2027 600 0 0 200 200 200

13.12
Kiểm tra công tác bảo vệ
môi trường các cơ sở
trên địa bàn

 Luật BVMT; các 
văn bản liên quan 

Đảm bảo các cớ ở 
thực hiện đúng  Luật 
BVMT và  vệ sinh 

môi trường

Kiểm soát chất 
lượng môi trường

Kiểm soát chất 
lượng môi 

trường hiệu quả 
cao

Phòng TNMT 2025-2027 145 0 0 45 50 50

13.13

Quét, thu gom, phân 
loại, vận chuyển chất 
thải rắn, vệ sinh công 
cộng

Quyết định số 
10311/QĐ-UBND 
ngày 24/11/2023

Giữ gìn vệ sinh môi 
trường thành phố sạch 

sẽ

Thu gom, vận 
chuyển rác

Quét, thu gom, 
phân loại, vận 

chuyển chất thải 
rắn, vệ sinh công 

cộng

Ban DV Công 
ích  TP

2023-2027 517.139 89.806 102.144 105.208 108.365 111.616
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

13.14 Xử lý chất thải
Quyết định số 

10311/QĐ-UBND 
ngày 24/11/2023 

Giữ gìn vệ sinh môi 
trường thành phố sạch 

sẽ
Xử lý các chất thải

Các chất thải 
được xử lý sạch 

sẽ

Ban DV Công 
ích  TP

2023-2027 114.156 7.185 7.317 7.537 45.378 46.739

Tùy thuộc 
tiến độ đầu 
tư nhà máy 
rác Long 

Mỹ

13.15 Xử lý nước rỉ rác
QĐ số 11412/QĐ-

UBND ngày 
27/12/2023

Xử lý nước thải Xử lý nước thải
Nước rỉ rác được 

xử lý
Ban DV Công 

ích  TP
2023-2027 51.932 10.714 9.852 10.148 10.452 10.766

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

13.16 Vệ sinh bãi biển
Quyết định số 

10311/QĐ-UBND 
ngày 24/11/2023 

Giữ gìn vệ sinh môi 
trường thành phố sạch 

sẽ

Thu gom, vận 
chuyển rác

Bãi biển được 
thu gom rác sạch 

sẽ

Ban DV Công 
ích  TP

2023-2027 8.793 1.627 1.713 1.764 1.817 1.872

13.17 Sàng cát biển
Quyết định số 

104/QĐ-UBND 
ngày 09/01/2020

Bãi biển sạch sẽ thu 
hút khách du lịch

Bãi biển được thu 
gom rác sạch sẽ

Bãi biển được 
thu gom rác sạch 

sẽ

Ban DV Công 
ích  TP

2023-2027 485 46 105 108 111 115

13.18
Vận chuyển rác hữu cơ 
xã Nhơn Lý, xã Nhơn 
Hải và xã Phước Mỹ 

Quyết định số 
11629/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2023 

Thực hiện theo luật 
BVMT

Thu gom, vận 
chuyển rác

Thu gom, vận 
chuyển rác

Ban DV Công 
ích  TP

2023-2027 1.225 141 259 267 275 283

13.19

Thu gom, vận chuyển, 
Vớt rác mặt nước bằng 
thủ công khu vực 9 Hải 
Minh, phường Hải Cảng

Quyết định số 
10311/QĐ-UBND 
ngày 24/11/2023 

Giữ gìn vệ sinh môi 
trường thành phố sạch 

sẽ

Thu gom, vận 
chuyển rác

Thu gom, vận 
chuyển rác

Ban DV Công 
ích  TP

2023 210 210 0 0 0 0

13.20

Thu gom, vận chuyển, 
xử lý rác bằng công 
nghệ đốt rác trên địa bàn 
xã Nhơn Châu

Quyết định số 
3044/QĐ-UBND 
ngày 07/5/2024

Thu gom, vận chuyển, 
xử lý rác triệt để

Thu gom, vận 
chuyển rác

Thu gom, vận 
chuyển rác

Ban DV Công 
ích  TP

2023-2027 10.296 494 2.343 2.413 2.486 2.560



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

13.21
Hốt dọn phế thải xây 
dựng phục vụ công tác 
chỉnh trang đô thị

Quyết định số 
104/QĐ-UBND 
ngày 09/01/2020

Giữ gìn vệ sinh môi 
trường thành phố sạch 

sẽ

Thu gom, vận 
chuyển rác

Thành phố sạch 
sẽ, không có phế 

thải

Ban DV Công 
ích  TP

2023-2027 3.029 518 600 618 637 656

14 UBND thị xã An Nhơn 49.630 0 0 16.210 16.460 16.960

14.1
Thu gom, vận chuyển
rác thải sinh hoạt trên
địa bàn thị xã

Quản lý chất thải 
rắn trên địa bàn 

thị xã

Nâng cao tỷ lệ thu 
gom rác thải sinh hoạt

Thu gom, vận 
chuyển rác

Rác thải sinh 
hoạt được thu 

gom

Ban 
QLNS&VSMT 
huyện; UBND 
các xã, thị trấn

2025-2027 39.600 0 0 13.200 13.200 13.200

14.2

Triển khai hoạt động
phân loại và xử lý chất
thải thực phẩm sau khi
phân loại tại nguồn
thành phân, mùn hữu cơ
trên địa bàn các xã, 

Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020

Giảm thiểu lượng rác 
thải sinh hoạt phát sinh

Hỗ trợ các mô hình 
phân loại và xử lý 

chất thải thực phẩm 
sau khi phân loại tại 

nguồn

Mô hình
UBND các xã, 

phường
2025-2027 1.750 0 0 250 500 1.000

14.3

Mua sắm phương tiện,
dụng cụ thu gom, lưu
giữ rác thải sinh hoạt
trên địa bàn thị xã

NQ 03-NQ/TU
Thu gom triệt để chất 

thải rắn sinh hoạt

Lắp đặt và bố trí 
các khu vực công 

công và khu dân cư

Phương tiện thu 
gom, lưu giữ rác 

thải

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường; Ban 
Quản lý các 

dịch vụ đô thị 
thị xã

2025-2027 6.000 0 0 2.000 2.000 2.000

14.4
Giám sát môi trường bãi
chôn lấp chất thải rắn
An Nhơn

Theo quy định 
pháp luật

Đánh giá chất lượng 
môi trường

Kiểm soát chất 
lượng môi trường

Báo cáo kết quả 
đánh giá chất 

lượng môi trường

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường
2025-2027 450 0 0 150 150 150

14.5

Hỗ trợ UBND các xã,
phường ký hợp đồng
đơn vị có chức năng thu
gom, vận chuyển, xử lý
chai lọ thuốc BVTV sau
sử dụng trên đồng
ruộng, chất thải nguy hại
tại hộ gia đình

Quyết định số 
54/2019/QĐ-
UBND ngày 

02/12/2019 của 
UBND tỉnh; 

Thông tư liên tịch 
số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-
BTNMT ngày 

16/5/2016

Thu gom rác nguy hại, 
bao bì chai lọ thuốc 

BVTV trong sản xuất 
nông nghiệp, chất thải 

nguy hại tại hộ gia 
đình

Thu gom toàn bộ 
chất thải nguy hại 
từ chai lọ thuốc 

BVTV sau sử dụng 
trong sản xuất nông 

nghiệp ở các bể 
chứa ngoài đồng về 

chứa trong kho 
chứa chất thải nguy 
hại của xã và chất 

thải nguy hại tại hộ 
gia đình, hợp đồng 

với đơn vị chức 
năng xử lý

Hợp đồng thu 
gom và chứng từ 

xử lý

UBND các xã, 
thị trấn

2025 450 0 0 150 150 150

14.6
Phân tích các chỉ tiêu về
môi trường tại các cơ sở

Quản lý, giám sát 
công tác bảo vệ 

môi trường

Giải quyết khiếu nại 
về môi trường

Lấy mẫu phân tích
Kết quả phân 

tích các chỉ tiêu 
môi trường

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường
2025-2027 60 0 0 20 20 20

14.7
Quản lý môi trường toàn
thị xã

Quản lý chất 
lượng nước, 

không khí, đất

Thống kê theo dõi các 
địa bàn nhạy cảm trên 
địa bàn thị xã có khả 

năng gây ô nhiễm môi 
trường

Kế hoạch thực hiện

Kết quả chỉ tiêu 
môi trường về 

đất, nước, không 
khí

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường
2025-2027 600 0 0 200 200 200



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

14.8
Tuyên truyền hưởng ứng
các ngày lễ lớn về môi
trường

Văn bản hướng 
dẫn của Trung 

ương, tỉnh

Tuyên truyền nâng cao 
ý thức người dân về 
bảo vệ môi trường

Tuyên truyền trực 
quan

Băng rôn, tổ 
chức lễ mít tinh

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường
2025-2027 105 0 0 35 35 35

14.9

Giám sát môi trường
cụm công nghiệp, làng
nghề có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường

Quy định của 
pháp luật

Đánh giá chất lượng 
môi trường

Kiểm soát chất 
lượng môi trường

Kết quả phân 
tích mẫu

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường
2025-2027 615 0 0 205 205 205

15 UBND huyện An Lão 32.749 0 6.310 9.132 8.765 8.542

15.1
Hỗ trợ hoạt động thu
gom, xử lý rác thải sinh
hoạt 

Quyết định hỗ trợ; 
Hợp đồng thu 

gom, xử lý rác thải 
sinh hoạt và 

Phương án thu 
gom rác thải đã 
được phê duyệt

Xử lý rác thải phát 
sinh trên địa bàn các 

huyện

Thu gom vận 
chuyển rác thải sinh 

hoạt 

Khối lượng rác 
thải sinh hoạt 

được thu gom và 
xử lý

Ban 
QLNS&VSMT 
huyện; UBND 
các xã, thị trấn

2024-2027 12.240 0 2.280 3.320 3.320 3.320

15.2

Triển khai hoạt động
phân loại và xử lý chất
thải thực phẩm sau khi
phân loại tại nguồn
thành phân, mùn hữu cơ
trên địa bàn các xã, 

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Giảm thiểu lượng rác 
thải sinh hoạt phát sinh

Hỗ trợ các mô hình 
phân loại và xử lý 

chất thải thực phẩm 
sau khi phân loại tại 

nguồn

Mô hình

Phòng 
TN&MT, 

UBND các xã, 
thị trấn

2025 400 0 0 400 0 0

15.3

Hỗ trợ UBND các xã,
phường ký hợp đồng
đơn vị có chức năng thu
gom, vận chuyển, xử lý
chai lọ thuốc BVTV sau
sử dụng trên đồng
ruộng, chất thải nguy hại
tại hộ gia đình

Quyết định số 
54/2019/QĐ-UBND 
ngày 02/12/2019 của 
UBND tỉnh; Thông 

tư liên tịch số 
05/2016/TTLT-

BNNPTNT-BTNMT 
ngày 16/5/2016

Thu gom rác nguy hại, 
bao bì chai lọ thuốc 

BVTV trong sản xuất 
nông nghiệp

Thu gom toàn bộ 
chất thải nguy hại 
từ chai lọ thuốc 

BVTV sau sử dụng 
trong sản xuất nông 

nghiệp ở các bể 
chứa ngoài đồng về 

chứa trong kho 
chứa chất thải nguy 
hại của xã và chất 

thải nguy hại tại hộ 
gia đình,  hợp đồng 
với công ty TNHH 
DVMT Hậu Sanh 

xử lý

Hợp đồng thu 
gom và chứng từ 

xử lý

UBND các xã, 
thị trấn

2025 300 0 0 100 100 100

15.4
Công tác kiểm tra, kiểm
soát ô nhiễm

Chức năng, nhiệm 
vụ quản lý

Kiểm tra theo kế 
hoạch, đột xuất

Kiểm tra việc thực 
thị pháp luật về môi 

trường

Số lượng đơn vị 
được kiểm tra

Phòng TN&MT 2024-2027 59 0 10 12 15 22
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

15.5

Lắp đặt các pano tuyên
truyền công tác bảo vệ
môi trường trên địa bàn
xã

Điểm h, khoản 2, 
Điều 4 Thông tư 
02/2017/TT-BTC

Tăng cường nâng cao 
nhận thức của cộng 
đồng với công tác 

BVMT

Nhân công, vật liệu 
xây dựng, lắp đặt…

Nâng cao nhận 
thức về bảo vệ 
môi trường cho 

cộng đồng

Các xã, thị trấn 2024-2027 250 0 20 50 80 100
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

15.6
Kinh phí vận hành lò đốt
rác thải xã An Hòa

Phương án thu 
gom rác thải được 

phê duyệt

Xử lý rác thải theo 
tiêu chuẩn quy định

Xử lý nước thải gây 
ô nhiễm môi trường 

Hạn chế ô nhiễm 
rác thải

Ban QLDA 
ĐTXD và 

PTQĐ
2024-2027 10.000 0 2.500 2.500 2.500 2.500

15.7

Vận hành nhà máy xử lý
nước thải khu Dân cư -
Thương mại - Dịch vụ
Đồng Bàu

Phương án được 
duyệt

Xử lý nước thải theo 
tiêu chuẩn quy định

Xử lý nước thải gây 
ô nhiễm môi trường 

Hạn chế ô nhiễm 
nước thải

Ban QLDA 
ĐTXD và 

PTQĐ
2024-2027 9.000 0 1.500 2.500 2.500 2.500

15.8

Đóng cửa các hố rác thải
tạm tại xã An Quang, An
Dũng, An Hưng và An
Trung

Nhằm đạt chuẩn 
nông thôn mới

Xử lý rác thải theo 
tiêu chuẩn quy định

Hạn chế việc ô 
nhiễm môi trường 
do vứt rác bừa bãi 

không đúng nơi quy 
định

Hoàn trả trạng 
thái ban đầu

Phòng TN&MT
2025 - 
2026

500 0 0 250 250

16
UBND huyện Vân 
Canh

24.388 53 5.440 6.050 6.264 6.581

16.1

Hỗ trợ hoạt động thu
gom, phân loại, vận
chuyển, xử lý rác thải
sinh hoạt và tổng dọn vệ
sinh tại địa phương

Điểm b khoản 1 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Xử lý rác thải phát 
sinh trên địa bàn các 

huyện

Chi trả tiền hoạt 
động thu gom, vận 

chuyển

Khối lượng rác 
thải sinh hoạt 

được thu gom và 
xử lý

UBND các xã, 
thị trấn

2023-2027 19.933 53 4.765 4.750 4.924 5.441

16.2

Tổ chức hoạt động thu
gom, phân loại và xử lý
rác thải hữu cơ thành
phân bón tại hộ gia đình”

Điểm g khoản 9 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Giảm khối lượng chất 
thải rắn sinh hoạt 
được chôn lấp; tạo 

nguồn nguyên liệu cho 
hoạt động tái chế

Hướng dẫn hộ thực 
hiện phân loại rác 

tại nguồn

90 hộ/mô 
hình/năm

Phòng 
TN&MT và 

UBND các xã, 
thị trấn

2024-2027 440 0 100 100 120 120
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

16.3

Hỗ trợ UBND các xã,
phường ký hợp đồng
đơn vị có chức năng thu
gom, vận chuyển, xử lý
chai lọ thuốc BVTV sau
sử dụng trên đồng
ruộng, chất thải nguy hại
tại hộ gia đình

Quyết định số 
54/2019/QĐ-UBND 
ngày 02/12/2019 của 
UBND tỉnh; Thông 

tư liên tịch số 
05/2016/TTLT-

BNNPTNT-BTNMT 
ngày 16/5/2016

Thu gom bao bì chai 
lọ thuốc BVTV

Các tổ thu gom sẽ 
đến các bể chứa 
ngoài đồng, chất 

thải nguy hại tại hộ 
gia đình về chứa 

trong kho chứa chất 
thải nguy hại của 
xã, hợp đồng với 
công ty TNHH 

DVMT Hậu Sanh 

Khối lượng  chai 
lọ thuốc BVTV 

sau sử dụng, chất 
thải nguy hại tại 
hộ gia đình được 
thu gom và xử lý

UBND các xã, 
thị trấn

2025 360 0 0 120 120 120



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

16.4

Tổ chức các hoạt động
hưởng ứng các ngày lễ
như: Ngày đất ngập
nước (02/02), Ngày
nước thế giới (22/3),
Ngày khí tượng thế giới
(23/3), Giờ trái đất
(27/3/2021), Ngày quốc
tế đa dạng sinh học
(22/5), Ngày Môi trường
thế giới (5/6), Chiến
dịch làm cho thế giới 

Điểm a khoản 7 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Nâng cao nhận thức 
cho cộng đồng

Tuyên truyền bằng 
hình thức treo băng 
rôn, khẩu hiệu; xe 

oto đi tuyên truyền; 
huy động lực lượng 

thanh niên, công 
nhân viên chức, hội 

nông dân... tham 
gia tổng vệ sinh

Số lượng pano, 
băng rôn.

Phòng TNMT 
và UBND các 

xã, thị trấn
2024-2027 1.410 0 330 340 360 380

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

16.5

Tuyên truyền công tác
BVMT định kỳ trên đài
Truyền thanh của huyện,
xã, thị trấn

Tăng cường nâng cao 
nhận thức của cộng 
đồng với công tác 

BVMT

Tuyên truyền trên 
đài truyền thanh 
huyện, xã, thị trấn

Số lượng bài 
tuyên truyền

Phòng TNM và 
Trung tâm VH-

TT-TT
2024-2027 40 0 10 10 10 10

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

16.6

Lắp đặt các pano tuyên
truyền công tác bảo vệ
môi trường trên địa bàn
xã

Tăng cường nâng cao 
nhận thức của cộng 
đồng với công tác 

BVMT

Nhân công, vật liệu 
xây dựng, lắp đặt…

Nâng cao nhận 
thức về bảo vệ 
môi trường cho 

cộng đồng

Phòng TNMT 
và UBND các 

xã, thị trấn

2025, 
2027

140 0 0 70 0 70
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

16.7
Tập huấn chuyên môn
nghiệp vụ về công tác
bảo vệ môi trường

Điểm a khoản 7 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Nâng cao năng lực của 
cán bộ thực hiện công 
tác quản lý nhà nước 
về môi trường cấp xã 
và các doanh nghiệp 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ. 

Tổ chức tập huấn 
nâng cao năng lực.

Số lượng lớp tập 
huấn, lượt người 

tham gia.

Phòng TNMT 
và UBND các 

xã, thị trấn
2025-2027 150 0 0 50 50 50

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

16.8

Xây dựng báo cáo công
tác BVMT theo Thông
tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ
TN&MT

Điểm e khoản 9 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Đánh giá tình hình 
hiện trạng môi trường 
trong năm. Đề ra kế 
hoạch giải pháp phù 

hợp cho năm tới.

Hợp đồng đơn vị tư 
vấn điều tra, khảo 

sát, thu thập số liệu 
về môi trường, tài 

nguyên nước, 
khoáng sản,...để 

viết báo cáo công 
tác BVMT

Báo cáo công tác 
BVMT

Phòng TNMT 
và Công ty tư 

vấn
2024-2027 360 0 90 90 90 90

16.9

Hỗ trợ công tác kiểm tra,
thanh tra, giám sát về
BVMT; lấy mẫu chất
lượng môi trường để
phục vụ công tác thanh
tra, kiểm tra

Khoản 4 điều 152 
Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022

Kiểm soát ô nhiễm 
môi trường, giải quyết 

khiếu nại tố cáo về 
vấn đề môi trường. 

Doanh nghiệp tuân thủ 
các quy định pháp luật 

về BVMT.

Kiểm tra theo kế 
hoạch, đột xuất

Số lượng đơn vị 
được kiểm tra

Phòng TNMT 2024-2027 200 0 50 50 50 50

Điểm a khoản 7 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

16.10
Dự phòng, ứng phó khắc
phục sự cố về môi trường

Điểm đ khoản 9 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Kiểm soát ô nhiễm 
môi trường

Xăng xe, công tác 
phí, hóa chất thiết 

bị cần thiết để xử lý 
sự cố môi trường 

Khắc phục sự cố 
môi trường

Phòng TNMT 2024-2027 170 0 20 50 50 50
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

16.11
Duy trì đường dây nóng
cấp huyện bảo vệ môi
trường

Điểm d khoản 9 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Tiếp nhận thông tin 
phản ánh, kiến nghị 
tiêu cực trong hoạt 
động quản lý nhà 

nước về môi trường

Tiếp nhận và xử lý 
thông tin

Tiếp nhận và xử 
lý thông tin kịp 

thời
Phòng TNMT 2024-2027 50 0 5 15 15 15

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

16.12
Hỗ trợ xử lý ô nhiễm và
phát triển mô hình chăn
nuôi ít phát thải,…

Điểm b khoản 1 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Xử lý chất thải đúng 
quy định

Hỗ trợ kinh phí xây 
dựng mô hình chăn 
nuôi an toàn sinh 

học

01 mô hình/năm; 
05 hộ/mô hình

Phòng TNMT 
và Hội Nông 

dân huyện

2025 - 
2026

140 0 0 70 70 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

16.13
Mô hình chợ dân sinh
giảm rác thải nhựa

Điểm g khoản 9 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Giảm khối lượng chất 
thải nhựa

Hướng dẫn tiểu 
thương, người dân 
hạn chế sử dụng đồ 

nhựa dùng 1 lần

Khoảng 700 lượt 
người dân và 

100 tiểu thương 
tham gia

Phòng TNMT 
và Phòng 
KTHT và 

UBND các xã, 
thị trấn

2024, 
2026

100 0 50 0 50 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

16.14

Tuyên truyền, hỗ trợ các
doanh nghiệp thuộc lĩnh
vực thương mại, dịch vụ
trên địa bàn huyện sử
dụng sản phẩm thân
thiện môi trường thay
thế bao bì nhựa.

Điểm a khoản 7 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Giảm khối lượng chất 
thải rắn sinh hoạt 

được chôn lấp

Tổ chức tuyên truyền 
thông qua Báo, Đài, 

Hội nghị, Hội thảo, và 
tuyên truyền trực quan 

hỗ trợ các doanh 
nghiệp kinh doanh cửa 
hàng tiện lợi, các cơ 
sở sản xuất sử dụng 
sản phẩm thân thiện 
môi trường thay thế 

bao bì nhựa

số lượng đơn vị 
tham gia

Phòng TNMT 
và Phòng 
KTHT và 

UBND các xã, 
thị trấn

2025 80 0 0 80 0 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

16.15

Tuyên truyền, vận động
nhân dân là người đồng
bào dân tộc thiểu số trên
địa bàn huyện thực hiện
nếp sống văn hóa thân
thiện với môi trường, tự
giác chấp hành các quy
định của pháp luật về
bảo vệ môi trường

Điểm a khoản 7 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Nâng cao nhận thức 
và ý thức tự giác chấp 

hành chủ trương, 
đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật 
của Nhà nước về bảo 

vệ môi trường

Tổ chức tuyên 
truyền trực tiếp cho 
đồng bào các dân 

tộc thiểu số

Góp phần nâng 
cao chất lượng 

môi trường

Phòng TNMT 
và Phòng Dân 
tộc và UBND 
các xã, thị trấn

2024 20 0 20 0 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

16.16

Hỗ trợ kinh phí duy trì
mô hình "Chi hội phụ
nữ hạn chế sử dụng túi
ni lông để bảo vệ môi
trường"

Điểm g khoản 9 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Nâng cao nhận thức 
BVMT

Hỗ trợ phụ nữ thực 
hiện mô hình

hạn chế phát 
sinh chất thải 

nhựa dùng 1 lần

Phòng TNMT, 
Hội LHPN 

huyện

2025 - 
2026

90 0 0 45 45
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

16.17

Xây dựng và phổ biến
lối sống xanh và từ chối
sản phẩm nhựa 1 lần cho
thanh thiếu niên trong
trường học

Điểm a khoản 7 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Nâng cao nhận thức 
BVMT

Hỗ trợ Phòng GD 
thực hiện

hạn chế phát 
sinh chất thải 

nhựa dùng 1 lần

Phòng TNMT 
và Phòng GD

2025 - 
2026

110 0 0 60 50 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

16.18
Tổ chức hội thi "Rung
chuông vàng - kiến thức
bảo vệ môi trường"

Điểm a khoản 7 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Nâng cao nhận thức 
BVMT

Tổ chức hội thi hội thi
Phòng TNMT, 
Phòng GDĐT 
và Huyện đoàn

2026 60 0 0 0 60 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

16.19
Xây dựng thôn, làng,
khu dân cư thân thiện
với môi trường

Điểm g khoản 9 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

góp phần thay đổi 
nhận thức về bảo vệ 

môi trường

Tuyên truyền người 
dân chung tay 
bvmt, vẽ tranh 

tuyên truyền trên 
tường, trụ điện, 
phân loại xử lý 

rác,....

20 thôn/làng/khu 
phố BVMT

UBND Huyện 
Vân Canh

2025-2027 280 0 0 90 90 100

16.20

Tổ chức Cuộc thi cải
thiện môi trường xanh -
sạch - đẹp (tại 5 trường
THCS)

Điểm a khoản 7 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

góp phần thay đổi 
nhận thức học sinh

Tổ chức 01 cuộc thi 
cho 06 trường 

THCS trên địa bàn 
huyện

Tạo cảnh quan 
môi trường 
trường học

UBND Huyện 
Vân Canh

2027 25 0 0 0 0 25

16.21
Thu gom xử lý rác thải,
xác súc vật chết trên
sông Hà Thanh

Điểm b khoản 1 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

thu gom rác, xác súc 
vật chết trôi trên sông

Ra quân dọn vệ sinh
Tạo cảnh quan 

môi trường sạch - 
 đẹp

UBND Huyện 
Vân Canh

2025-2027 30 0 0 10 10 10

16.22

Phối hợp Đoàn Thanh
niên phát động phong
trào thu gom, lưu giữ, xử
lý chất thải nguy hại
phát sinh từ hộ gia đình 

Điểm b khoản 1 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Thu gom rác nguy hại 
phát sinh từ hộ gia 

đình

Thu gom tại các 
ngôi nhà pin đặt tại 
trụ sở thôn/ khu phố

Số lượng chất 
thải nguy hại thu 

được thu gom

UBND Huyện 
Vân Canh

2025-2027 150 0 0 50 50 50

16.23
Mua sắm thùng thu gom
rác thải sinh hoạt

Điểm c khoản 3 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Hỗ trợ thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt

Trang bị thùng 
đựng rác

30 thùng
UBND Huyện 

Vân Canh
2026 50 0 0 0 50 0

17 UBND huyện Phù Cát 78.837 4.973 19.292 16.870 17.890 19.812



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

17.1
Chi hỗ trợ công tác thu
gom, vận chuyển và xử
lý rác thải sinh hoạt

Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/03/2023 

của UBND 
tỉnh

Tăng tần suất và tăng 
khối lượng thu gom

Hỗ trợ kinh phí thu 
gom, vận chuyển, 

các tổ đội thu 
gom…

Khối lượng rác 
thải sinh hoạt 

được thu gom và 
xử lý

Hạt GTCC và 
UBND 

các xã, thị trấn
2024-2027 52.629 2.147 11.430 11.430 12.950 14.672

17.2
Chi hỗ trợ công tác phân
loại chất thải tại nguồn
và xử lý rác sau phân loại

Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020

Giảm thiểu lượng rác 
thải sinh hoạt phát sinh

Triển khai đến các 
hộ dân để thực hiện

Nâng tỷ lệ phân 
loại rác thải tại 

nguồn

UBND 
các xã, thị trấn

2025-2027 2.700 0 0 900 900 900

17.3

Chi mua xe ép rác
chuyên dùng phục vụ
thu gom rác thải sinh
hoạt

Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/03/2023 

của UBND 
tỉnh

Trang bị đầy đủ các 
phương tiện chuyên 

dụng để mở rộng
địa bàn và tăng tần 

suất thu gom

Xin chủ trương và 
thực hiện mua sắm

Xe ép rác
Hạt GTCC và 
UBND các xã

2024-2027 15.040 2.000 7.040 2.000 2.000 2.000
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

17.4

Chi hỗ trợ công tác thu
gom, xử lý chai lọ, bao
bì thuốc BVTV sau sử
dụng và chất thải nguy
hại phát sinh trong sinh
hoạt

Quyết định số 
54/2019/QĐ-
UBND ngày 

02/12/2019 của 
UBND tỉnh; 

Thông tư liên tịch 
số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-
BTNMT ngày 

16/5/2016

Duy trì hoạt động thu 
gom, xử lý chất thải 

nguy hại

Thành lập tổ đội, 
xây dựng kế hoạch 
thu gom định kỳ và 
hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu 
gom, xử lý theo quy 

định

HĐ thu gom và 
chứng từ xử lý

UBND 
các xã, thị trấn

2025-2027 1.980 360 0 540 540 540
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

17.5
Chi vận hành Bãi chôn
lấp chất thải rắn của
huyện

Luật BVMT
Vận hành đảm bảo vệ 

sinh môi trường
Xử lý rác thải, nước 

rỉ rác 

Bãi chôn lấp 
đảm bảo vệ sinh 

môi trường

Hạt giao thông 
công chính

2024-2027 4.552 330 622 1.000 1.200 1.400

17.6
Chi thực hiện công tác
thường xuyên

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Tuyên tryền, phổ biến 
pháp luật về bảo vệ 
môi trường, kiểm tra 
công tác BVMT hằng 

năm

Tổ chức các lớp tập 
huấn, các hoạt động 
hưởng ứng, ra quân 
dọn dẹp vệ sinh môi 

trường nhân các 
ngày môi trường, 

các hoạt động tuyên 
truyền, đi cơ sở 

kiểm tra công tác 
BVMT, lấy mẫu 

quan trắc môi 

Các lớp tập 
huấn, pano, áp 

phích, các đợt ra 
quân, biên bản 

kiểm tra, kết quả 
phân tích mẫu…

Phòng
 TNMT, các 
Hội đoàn thể, 

các cơ quan có 
liên quan

2024-2027 1.236 136,1 200 300 300 300
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

17.7
Đóng cửa Ô chôn lấp A1
bãi rác tập trung huyện
Phù Cát (lấp đầy)

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Thực hiện đóng cửa 
theo đúng quy trình 

vận hành bãi chôn lấp

San gạt, phủ đất, 
trồng cây và thực 

hiện quan trắc định 
kỳ

Xác nhận hoàn 
thành việc đóng 

cửa
Hạt GTCC 2025 700 0 0 700

18 UBND huyện Tây Sơn 83.750 7.578 13.142 25.030 18.000 20.000



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

18.1

Chi hoạt động thu gom,
vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt (tăng
tần suất, mở rộng địa
bàn) và duy trì các mô
hình phân loại, xử lý
chất thải rắn sinh hoạt
tại nguồn

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Tăng cường công tác 
quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn 

huyện

Thực hiện vận 
hành, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt 

tại Bãi chôn lấp; hỗ 
trợ hoạt động thu 
gom, vận chuyển 
chất thải rắn sinh 

hoạt

Hợp đồng và 
Nghiệm thu

UBND các xã, 
thị trấn

2023-2027 51.448 1.194 8.614 13.880 13.880 13.880

18.2
Mua xe ép rác chuyên
dụng

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Tăng cường công tác 
quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn 

huyện

Thực hiện các thủ 
tục đấu thầu để mua 

xe ép rác chuyên 
dụng

Xe ép rác
Ban Quản lý 
Cấp và Thoát 
nước huyện

2023-2025 10.958 4.958 2.000 4.000 0 0

18.3

Chi các hoạt động về
bảo vệ môi trường trên
địa bàn huyện (Tổ chức
các hoạt động tuyên
truyền; tập huấn; kiểm
tra việc chấp hành pháp
luật bảo vệ môi trường;
các hoạt động bảo vệ
môi trường khác,…) 

Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 
và các Nghị định, 
Thông tư quy định 
Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020

Tăng cường công tác 
quản lý môi trường 
trên địa bàn huyện

Thực hiện các 
nhiệm vụ tuyên 
truyền về môi 

trường; xử lý bao 
gói thuốc bảo vệ 
thực vật; kiểm tra 

việc chấp hành 
pháp luật về bảo vệ 
môi trường và chi 
các hoạt động bảo 

Hợp đồng và 
Nghiệm thu

Phòng 
TN&MT 

huyện; UBND 
các xã, thị trấn; 

Ban Quản lý 
Dự án đầu tư 
xây dựng và 

phát triển quỹ 
đất

2023-2027 17.844 1.426 2.528 3.650 4.120 6.120

18.4

Đóng cửa Ô chôn lấp tại
BCL CTR huyện Tây
Sơn (Chi phí lấp Ô số 01
và Ô số 04)

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Xử lý rác thải theo 
tiêu chuẩn quy định

Hạn chế việc ô 
nhiễm môi trường 
do vứt rác bừa bãi 

không đúng nơi quy 
định

Hoàn trả trạng 
thái ban đầu

Ban Quản lý 
Cấp và Thoát 

nước 
2025 3.500 0 0 3.500 0 0

19
UBND thị xã Hoài 
Nhơn

84.861 0 1.335 35.184 24.137 24.205

19.1

Chi hoạt động thu gom,
vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt (tăng
tần suất, mở rộng địa
bàn)

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Tăng tỷ lệ CTR sinh 
hoạt được thu gom, xử 
lý theo chỉ tiêu được 
UBND tỉnh giao; mở 
rộng địa bàn, tăng tần 

suất thu gom

Thu gom vận 
chuyển rác thải sinh 

hoạt 

Đảm bảo theo Tỷ 
lệ, tần suất CTR 
sinh hoạt được 
thu gom, xử lý 
theo chỉ tiêu 

được UBND tỉnh 
giao

Ban Quản lý 
Cảng cá và 

DVĐT; UBND 
các xã, phường

2024-2027 67.245 0 1.335 21.970 21.970 21.970

19.2

Triển khai phân loại và
xử lý chất thải thực
phẩm sau khi phân loại
tại nguồn thành phân,
mùn hữu cơ trên địa bàn
các xã, phường

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Triển khai đồng bộ 
việc phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt theo 
quy định tại Điều 75 

Luật Bảo vệ môi 
trường bắt đầu từ ngày 

01/01/2025

Tổ chức tuyên 
truyền, hướng dẫn; 

ra mắt và duy trì 
các mô hình để 

đánh giá, rút kinh 
nghiệm; từng bước 
nhân rộng mô hình

Các mô hình 
phân loại, xử lý 
các loại CTR 

sinh hoạt trên địa 
bàn thị xã; khối 
lượng chất thải 
thực phẩm được 

thu gom xử lý

Phòng TNMT, 
UBND các xã, 

phường
2025-2027 1.530 0 0 510 510 510



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

19.3
Mua xe ép rác chuyên
dụng

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Trang bị đầy đủ các 
phương tiện vận 

chuyển và trang thiết 
bị để mở rộng địa bàn 
thu gom và tăng tần 

suất thu gom

Thực hiện các thủ 
tục để mua xe ép 

rác theo chủ trương 
của UBND tỉnh

Xe ép rác 
chuyên dụng

Ban Quản lý 
Cảng cá và 

DVĐT
2025 6.000 0 0 6.000 0 0

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

19.4

Hỗ trợ UBND các xã,
phường ký hợp đồng
đơn vị có chức năng thu
gom, vận chuyển, xử lý
chai lọ thuốc BVTV sau
sử dụng trên đồng
ruộng, chất thải nguy hại
tại hộ gia đình.

Quyết định số 
54/2019/QĐ-
UBND ngày 

02/12/2019 của 
UBND tỉnh; 

Thông tư liên tịch 
số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-
BTNMT ngày 

16/5/2016

 Bao gói thuốc BVTV 
sau khi sử dụng được 
thu gom, vận chuyển 
và xử lý theo quy định

Hỗ trợ 17/17 
UBND xã, phường 
ký hợp đồng đơn vị 
có chức năng thu 
gom, vận chuyển, 
xử lý chai lọ thuốc 
BVTV sau sử dụng 

trên đồng ruộng, 
chất thải nguy hại 

tại hộ gia đình.

Khối lượng chai 
lọ thuốc BVTV 
sau sử dụng trên 
đồng ruộng, chất 
thải nguy hại tại 
hộ gia đình được 
thu gom, xử lý.

UBND các xã, 
phường

2025-2027 255 0 0 85 85 85

19.5

Hỗ trợ UBND phường
Hoài Đức thu gom xử lý
rác thải, xác súc vật trên
sông Lại Giang thuộc
địa bàn phường Hoài
Đức

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Thu gom, xử lý rác 
thải xác súc vật trên 

sông Lại Giang

Tổ chức các đợt ra 
quân thu gom xử lý 
rác thải, xác súc vật 
trên sông Lại Giang 

để duy trì cảnh 
quan môi trường

Số lượng đợt ra 
quân; khối lượng 
chất thải, xác súc 

vật được thu 
gom xử lý theo 

quy định

UBND phường 
Hoài Đức

2025-2027 90 0 0 30 30 30
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

19.6

Hỗ trợ UBND các xã,
phường ven biển thu
gom chất thải trên bãi
biển

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Bảo vệ môi trường, 
duy trì cảnh quan sáng 
- xanh - sạch đẹp khu 

vực bãi biển 

Tổ chức các đợt ra 
quân thu gom xử lý 

rác thải bãi biển

Số lượng đợt ra 
quân; khối lượng 

chất thải được 
thu gom xử lý 
theo quy định

UBND các xã, 
phường ven 

biển
2025-2027 90 0 30 30 30

19.7
Quản lý chất thải, hỗ trợ
xử lý chất thải cho các
xã, phường

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Bảo vệ môi trường, 
duy trì cảnh quan sáng 
- xanh - sạch đẹp ở các 

địa phương

Xử lý rác thải, xác 
súc vật trên kênh 

mương; ra quân dọn 
dẹp vệ sinh dọc các 
tuyến đường để duy 
trì cảnh quan; lắp 
đặt thùng rác công 

cộng; phun chế 
phẩm vi sinh tại các 

hố chôn lấp chất 
thải tạm;….

Tạo cảnh quan, 
kiểm soát ô 
nhiễm môi 

trường

UBND các xã, 
phường 

2025-2027 1.610 0 0 489 546 575

19.8

Tuyên truyền phổ biến
các quy định của pháp
luật về bảo vệ môi
trường trên sóng Đài
truyền thanh thị xã

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh

Nâng cao nhận thức 
và ý

thức bảo vệ môi 
trường của đội ngũ 

cán bộ, đảng viên và 
cộng đồng dân cư.

Duy trì chuyên mục 
tài nguyên và môi 
trường vào chiều 

thứ 6 và sáng
thứ 7 hàng tuần trên 

sóng Đài Truyền 
thanh thị xã.

Số bài truyên 
truyền

Phòng TNMT, 
Trung tâm VH-

TT-TT
2025-2027 9 0 0 3 3 3

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

19.9

Tổ chức các hoạt động
hưởng ứng các sự kiện
môi trường: Ngày Nước
thế giới, Ngày Môi
trường thế giới, Tuần lễ
Biển và Hải đảo Việt
Nam, Ngày Khí tượng
thế giới, Chiến dịch Giờ
Trái đất; Chiến dịch làm
cho thế giới sạch hơn,…

Văn bản hướng
dẫn của Trung

ương, tỉnh

Tuyên truyền nâng cao 
ý thức người dân về 
bảo vệ môi trường

Tuyên truyền trực
quan; Ra quân dọn 

dẹp vệ sinh 

Lễ mittinh, pano, 
băng rôn; số 
lượng người 

tham gia; khối 
lượng chất thải 
được thu gom, 

xử lý

Phòng TNMT; 
UBND các xã, 

phường 
2025-2027 353 0 0 128 110 115

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

19.10
Lắp đặt mới, sửa chữa pa
nô tuyên truyền về môi
trường 

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Tuyên tryền sâu rộng, 
nâng cao nhận thức 

của cộng đồng dân cư 
về bảo vệ môi trường

Lắp đặt mới, sửa 
chữa pa nô tuyên 

truyền về môi 
trường 

Pa nô được lắp 
đặt mới và sửa 

chữa
Phòng TNMT 2026 20 0 0 0 20 0

19.11

Phối hợp với Hội Liên
hiệp phụ nữ thị xã Tập
huấn phân loại, xử lý rác
thải sinh hoạt tại nguồn
và ra mắt mô hình “vườn
sạch nhà đẹp”.

Điều 158, Luật 
BVMT; các văn 

bản liên quan

Tuyên truyền sâu rộng 
các hoạt động thực tế 
bảo vệ môi trường; 
nâng cao nhận thức 
của cán bộ đi tuyên 

truyền tại địa phương

 Tập huấn phân 
loại, xử lý rác thải 

sinh hoạt tại nguồn; 
Ra mắt mô hình 
“vườn sạch nhà 

đẹp”.

Tập huấn cho 
khoảng 100 

người; ra mắt và 
duy trì mô hình 
“Vườn sạch nhà 

đẹp”.

Phòng TNMT, 
Hội LHPN

2025-2027 272 0 0 96 96 80

19.12

Phối hợp với Hội Liên
hiệp phụ nữ thị xã tổ
chức Hội thi với chủ đề
“Tiếng nói của rác thải”

Điều 158, Luật 
BVMT; các văn 

bản liên quan

Tuyên truyền sâu rộng 
các hoạt động thực tế 
bảo vệ môi trường; 
nâng cao nhận thức 
của cán bộ đi tuyên 

truyền tại địa phương

Tổ chức Hội thi với 
chủ đề “Tiếng nói 

của rác thải”

Số lượng đơn vị, 
người tham gia 

hội thi

Phòng TNMT, 
Hội LHPN

2025 - 
2057

54 0 0 27 27

19.13

Phối hợp với Hội Nông
dân thị xã tổ chức lớp
truyền thông về tác hại
của ô nhiêm môi trường
nông thôn; tổ chức hội
thi rung chuông vàng
tìm hiểu về pháp luật
bảo vệ môi trường và
thích ứng biển đổi khí
hậu; mô hình bảo vệ môi
trường nông thôn: Mô
hình "Vườn xanh"

Điều 158, Luật 
BVMT; các văn 

bản liên quan

Tuyên truyền sâu rộng 
các hoạt động thực tế 
bảo vệ môi trường; 
nâng cao nhận thức 
của cán bộ đi tuyên 

truyền tại địa phương

Tổ chức lớp truyền 
thông; tổ chức hội 

thi; tổ chức mô hình 
"Vườn xanh"

Số lượng người, 
cán bộ được tập 
huấn, tham gia 

hội thi; ra mắt và 
duy trì mô hình 

Vườn Xanh

Phòng TNMT, 
Hội Nông dân

2025 - 
2026

120 0 0 50 70 0

19.14

Phối hợp với Đoàn
Thanh niên thị xã phát
động phong trào thu
gom, lưu giữ, xử lý chất
thải nguy hại phát sinh
tại các điểm trường trên
địa bàn thị xã;

Điều 158, Luật 
BVMT; các văn 

bản liên quan

Tuyên truyền sâu rộng 
các hoạt động thực tế 

bảo vệ môi trường

Tổ chức Ngày hội 
thu gom thu chất 

thải nguy hại tại các 
trường

Số lượng đơn vị, 
người tham gia; 
khối lượng chất 

thải nguy hại 
dược thu gom

Phòng TNMT, 
Thị Đoàn

2025 29 0 0 29 0 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

19.15

Truyền thông, tập huấn,
bồi dưỡng nâng cao
nhận thức, ý thức, kiến
thức về bảo vệ môi
trường cho người dân

Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020

Nâng cao nhận thức, 
xây dựng ý thức về 
bảo vệ môi trường 

trong cộng đồng; vận 
động người dân tham 
gia giữ gìn vệ sinh, 
bảo vệ môi trường, 
phân loại và xử lý 

Tổ chức các buổi 
tập huấn tuyên 
truyền ở các xã, 

phường, thôn, khu 
phố

20 buổi tập 
huấn; khoảng 

5000 người tham 
gia

UBND các xã, 
phường

2025-2027 569 0 0 142 192 235

19.16

Chi phục vụ vận hành
đường dây nóng về ô
nhiễm môi trường của
thị xã theo quy định 

Quyết định số 
174/QĐ-BTNMT 
ngày 24/01/2022 

của Bộ TNMT

Giải quyết tất cả các 
vấn đề môi trường 

được người dân phản 
ánh một cách nhanh 

chóng, triệt để

Tiếp nhận, giải 
quyết, trả lời kiến 
nghị cử tri, phản 

ánh qua đường dây 
nóng, thông tin 
phản ánh từ báo 

chí, … theo thẩm 

Số lượng thông 
tin tiếp nhận, xác 

minh và xử lý
Phòng TNMT 2025-2027 15 0 0 5 5 5

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

19.17

Chi khác: Phân tích mẫu
chất thải; Ứng phó sự cố
môi trường; các hoạt
động khác liên quan đến
công tác bảo vệ môi
trường trên địa bàn thị xã

 Luật BVMT; các 
văn bản liên quan 

Thực hiện các tốt hoạt 
động quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi 
trường thuộc trách 

nhiệm của UBND thị 
xã

Phân tích mẫu chất 
thải; Ứng phó sự cố 

môi trường.

Số lượng mẫu 
chất thải được 

phân tích; các sự 
cố môi trường 
được khắc phục

Phòng TNMT 2025-2027 750 0 0 200 250 300

19.18

Hỗ trợ UBND các xã
thực hiện Tiêu chí cảnh
quan – Môi trường xã
đăng ký đạt chuẩn nông
thôn mới nâng cao, nông
thôn mới kiểu mẫu

Quyết định số 
1249/QĐ-UBND 
ngày 09/4/2024 
của UBND tỉnh

Thực hiện Tiêu chí  
Môi trường trong xây 

dựng xã nông thôn 
mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu

Tập huấn tuyên 
truyền; mua sắm 
trang thiết bị thu 

gom xử lý chất thải; 
tạo cảnh quan môi 

trường

Các xã Hoài 
Sơn, Hoài Phú 
đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng 
cao, xã Hoài 
Châu Bắc đạt 

NTM kiểu mẫu

UBND các xã: 
Hoài Sơn, Hoài 
Phú, Hoài Châu 

Bắc

2025 190 0 0 190 0 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

19.19

Triển khai hoạt động về
bảo vệ môi trường, ứng
phó với biến đổi khí hậu
UBND các xã, phường

Thông tư số 
31/2023/TT-BTC 
ngày 25/5/2023 

của  Bộ Tài chính

Truyền thông nâng 
cao nhận thức, xây 

dựng ý thức về bảo vệ 
môi trường trong cộng 
đồng; vận động người 
dân tham gia giữ gìn 
vệ sinh, bảo vệ môi 
trường, phân loại và 

xử lý CTRSH tại 

Duy trì và nhân 
rộng mô hình 

"Tuyến đường hoa", 
"Ngôi nhà xanh", 
"chống rác thải 

nhựa", "xử lý chất 
thải nguy hại hộ gia 

đình",….

Duy trì và nhân 
rộng khoảng 17 

mô hình

UBND các xã, 
phường

2025-2027 600 0 0 185 200 215

19.20
Kiểm tra công tác bảo vệ
môi trường các cơ sở
trên địa bàn

 Luật BVMT 
2020; Nghị định 
08/2022/NĐ-CP  

Chấn chỉnh tình hình 
thực hiện pháp  luật về 
bảo vệ môi trường của 
các cơ sở trên địa bàn 

các xã phường

Kiểm tra về bảo vệ 
môi trường đối với 

hộ gia đình, cá 
nhân và đối tượng 
thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận đăng ký 

môi trường trên địa 
bàn

Báo cáo kết quả 
về tình hình thực 

hiện công tác 
BVMT của các 
cơ sở sản xuất 

kinh doanh dịch 
vụ trên địa bàn 

xã, phường

UBND các xã, 
phường

2025-2027 60 0 0 15 20 25



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

19.21
Đóng cửa Ô chôn lấp
hợp vệ sinh (giai đoạn 1)
của thị xã Hoài Nhơn

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Chất thải rắn sinh hoạt 
được thu gom, xử lý 
bằng công nghệ phù 

hợp, đáp ứng quy 
chuẩn kỹ thuật môi 

trường theo Luật Bảo 
vệ môi trường năm 
2020; Đảm bảo lộ 

trình đóng cửa ô chôn 
lấp theo chỉ đạo của 

Đóng cửa ô chôn 
lấp A-1 (giai đoạn 
1) tại Bãi chôn lấp 

chất thải rắn hợp vệ 
sinh thị xã

Hoàn trả trạng 
thái ban đầu

Ban Quản lý dự 
án ĐTXD và 

PTQĐ
2025 2.800 0 0 2.800 0 0

19.22

Đóng cửa 06 bãi chôn
lấp tạm tại các xã,
phường trên địa bàn thị
xã

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

 Đảm bảo lộ trình 
đóng cửa hố chôn lấp 
rác thải tạm theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh

Đóng hố chôn lấp 
chất thải tạm tại 06 

xã, phường

Hoàn trả trạng 
thái ban đầu

UBND các xã, 
phường có hố 
chôn lấp chất 

thải tạm

2025 2.200 0 0 2.200 0 0

20 UBND huyện Phù Mỹ 85.055 5.951 12.969 23.095 21.515 21.525

20.1

Chi hoạt động thu gom,
vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt (tăng
tần suất, mở rộng địa
bàn), rác thải vô chủ, rác
thải dọc các bờ biển,
sông suối, ao hồ

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Toàn bộ rác thải sinh 
hoạt trên địa bàn 

huyện được thu gom 
và xử lý đúng quy định

Tăng tần suất thu 
gom, mở rộng địa 
bàn thu gom, mua 
sắm trang thiết bị 

như thùng rác, 
thành lập tổ thu 
gom trong hẻm

Đảm bảo đúng 
chỉ tiêu tỉnh 

giao, sẽ không 
còn những điểm 

rác vô chủ

Hạt giao thông 
công chính, 

UBND các xã 
thị trấn

2023-2027 41.259 1.593 2.616 12.350 12.350 12.350

20.2
Mua xe ép rác chuyên
dụng

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Tăng tần suất thu gom
Hạt giao thông 

công chính sẽ tăng 
tần suất thu gom 

Phục vụ tăng tần 
suất và mở rộng 
địa bàn thu gom

Hạt giao thông 
công chính

2023-2027 21.787 3.787 6.000 4.000 4.000 4.000

20.3

Tiếp tục tổ chức hướng
dẫn phân loại rác và
nhân rộng các mô hình ủ
phân 

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Rác hữu cơ từ các hộ 
gia đình liên kế sẽ 
được thu gom và ủ 

phân

Tổ chức các buổi 
tập huấn cho dân về 

phân loại rác, ủ 
phân

Phân hữu cơ sử 
dụng để trồng 

trọt
19 xã, thị trấn 2023-2027 6.484 501 1.483 1.500 1.500 1.500

20.4

Thực hiện chương trình:
Nói không với rác thải
nhựa tại các trường học,
hướng dẫn phân loại rác
thải và tặng thùng đựng
rác, thùng đựng pin cho
các trường học 

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Nâng cao nhận thức 
của các em về tầm 

quan trọng của việc 
phân loại rác trong 

công tác BVMT

Tổ chức các cuộc 
thi giữa các lớp 

trong khối và các 
trường trong huyện 
về công tác phân 

loại rác 

Toàn bộ các 
trường trung học 
cơ sở của huyện

 Phối hợp với 
Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, 
Các trường học

2025-2027 1.350 0 0 450 450 450



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

20.5

Phối hợp với Hội nông
dân tuyên truyền cho
nông dân nhằm nâng cao
ý thức bảo vệ môi
trường trong hoạt động
sản xuất nông nghiệp.
Hoạt động thu gom chất
thải nguy hại từ trong hộ
gia đình và bao bì thuốc
BVTV, xây dựng thêm
các bể chứa bao bì thuốc
BVTV bị hư

Luật BVMT; 
Quyết định số 
54/2019/QĐ-
UBND ngày 

02/12/2019 của 
UBND tỉnh; 

Thông tư liên tịch 
số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-
BTNMT ngày 

16/5/2016

Thu gom rác nguy hại 
từ hộ gia đình, bao bì 
chai lọ thuốc BVTV

Tổ chức tập huấn 
cho các hội viên hội 
nông dân; Tổ chức 
chuyển giao chất 
thải nguy hại (bao 
bì, chai lọ thuốc 
BVTV); các chất 

thải nguy hại thu từ 
các gia đình cho 
công ty TNHH 

DVMT Hậu Sanh 
xử lý

Toàn bộ rác thải 
nguy hại trong 

nhà dân sẽ được 
thu gom, toàn bộ 

bao bì thuốc 
BVTV ngoài các 

bể thu gom sẽ 
được xử lý.

Phối hợp với 
Hội nông dân 

huyện và 19 xã, 
thị trấn

2024-2027 4.550 0 1.050 1.300 1.100 1.100

20.6
Hội thi vẽ tranh về môi
trường

Kế hoạch số 
15/KH-UBND 

ngày 08/02/2023 
của UBND tỉnh

Nâng cao nhận thức 
của học sinh về môi 

trường sống và bảo vệ 
môi trường sống

Hội thi vẽ tranh về 
môi trường

Tranh vẽ về 
BVMT

Phối hợp với 
Trung tâm văn 
hóa thông tin 

thể thao - 
Phòng giáo dục 

và đào tạo 

2023-2027 130 20 20 30 30 30

20.7
Công tác kiểm tra, kiểm
soát ô nhiễm 

Quyết định, Kế 
hoạch

Nâng cao ý thức của 
các cơ sở sản xuất 

kinh doanh trên địa 
bàn huyện

 Kiểm tra theo kế 
hoạch, đột xuất các 

tổ chức, cá nhân 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ 

có thủ tục môi 
trường theo quy 

định

Số lượng đơn vị 
được kiểm tra

Phòng TN&MT 2024-2027 95 0 20 25 25 25

20.8
Hoạt động thu gom, xử
lý bao bì nhựa

Thành lập các tổ, 
đội thu gom 

Thu gom rác thải nhựa 
từ các hộ gia đình, các 
cơ sở kinh doanh, dịch 

vụ

Các tổ thu gom sẽ thu 
từng hộ gia đình và 
gom về nhà kho rồi 
hợp đồng với đơn vị 

thu mua xử lý phù hợp 
(cơ sở sản xuất dây 

chỉ nhựa Đặng Hoàng 
Sơn Tùng, cơ sở sản 

xuất dây chỉ nhựa 
Nguyễn Thị Ưa tại 

cụm công nghiệp Bình 
Dương).

Khối lượng bao 
bì nhựa sử dụng 
một lần được thu 

gom

19 xã, thị trấn 2024-2027 7.380 0 1.720 1.820 1.920 1.920

20.9 Đóng cửa bãi chôn lấp 

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Xử lý rác thải theo 
tiêu chuẩn quy định

Hạn chế việc ô 
nhiễm môi trường 
do vứt rác bừa bãi 

không đúng nơi quy 
định

Hoàn trả trạng 
thái ban đầu

Hạt giao thông 
công chính, 
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ

2025 1.500 0 0 1.500 0 0



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

20.10

Tổ chức các hoạt động
hưởng ứng các ngày lễ
như: Ngày đất ngập
nước (02/02), Ngày
nước thế giới (22/3),
Ngày khí tượng thế giới
(23/3), Giờ trái đất
(27/3), Ngày quốc tế đa
dạng sinh học (22/5),
Ngày Môi trường thế
giới (5/6), Chiến dịch
làm cho thế giới sạch 

Điểm a khoản 7 
điều 152 Nghị 

định 08/2022/NĐ-
CP ngày 

10/01/2022

Nâng cao nhận thức 
cho cộng đồng

Tuyên truyền bằng 
hình thức treo băng 
rôn, khẩu hiệu; xe 

oto đi tuyên truyền; 
huy động lực lượng 

thanh niên, công 
nhân viên chức, hội 

nông dân... tham 
gia tổng vệ sinh

Số lượng pano, 
băng rôn.

Phòng TNMT 
và UBND các 

xã, thị trấn
2023-2027 520 50 60 120 140 150

21
UBND huyện Vĩnh 
Thạnh

21.293 1.833 3.492 5.138 5.850 4.980

21.1

Chi hoạt động thu gom,
vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt (tăng
tần suất, mở rộng địa
bàn), quản lý công trình
đô thị

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Tăng tỷ lệ rác thải sinh 
hoạt được thu gom, xử 
lý; tạo cảnh quan môi 
trường xanh - sạch -

đẹp

Triển khai hoạt 
động động thu gom, 
vận chuyên, xử lý  
rác thải sinh hoạt; 

Vệ sinh môi trường, 
trồng cây xanh

Khối lượng rác 
được thu gom, 

xử lý; Công trình 
được nghiệm 

thu; trang thiết bị 

Ban QL dự án 
ĐTXD&PTQĐ 
huyện huyện; 
UBND các xã, 

thị trấn

2024-2027 15.645 1.553 2.932 3.720 3.720 3.720

21.2

Duy trì các mô hình
phân loại và xử lý chất
thải thực phẩm sau khi
phân loại tại nguồn
thành phân, mùn hữu cơ
trên địa bàn các xã, 

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Tăng tủ lệ hộ tham gia 
mô hình phân loại, xử 

lý rác tại nguồn

Tuyên truyền, tập 
huấn cho hộ dân

Mô hình phân 
loại rác tại 

nguồn, xử lý rác 
hữu cơ tại hộ gia 

đình

Phòng TNMT, 
các hội đoàn 

thể, UBND các 
xã, thị trấn

2025 400 0 0 400 0 0

21.3

Hỗ trợ UBND các xã,
phường ký hợp đồng
đơn vị có chức năng thu
gom, vận chuyển, xử lý
chai lọ thuốc BVTV sau
sử dụng trên đồng
ruộng, chất thải nguy hại
tại hộ gia đình

Quyết định số 
54/2019/QĐ-UBND 
ngày 02/12/2019 của 
UBND tỉnh; Thông 

tư liên tịch số 
05/2016/TTLT-

BNNPTNT-BTNMT 
ngày 16/5/2016

Tăng tỷ lệ khối lượng 
bao bì thuốc BVTV 

sau sử dụng, chất thải 
nguy hại tại hộ gia 

đình được thu gom, xử 
lý

Hợp đồng đơn vị có 
chức năng thu gom, 
vận chuyển, xử lý 

bao bì thuốc BVTV 
sau sử dụng trên 
đồng ruộng, chất 

thải nguy hại tại hộ 
gia đình

Khối lượng bì 
thuốc BVTV sau 

sử dụng được 
chuyển giao

UBND các xã, 
thị trấn

2025-2027 300 0 0 100 100 100



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

21.4

Tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật về
bảo vệ môi trường; tập
huấn chuyên môn
nghiệp vụ về bảo vệ môi
trường; Hỗ trợ công tác
kiểm tra việc thực hiện
pháp luật về bảo vệ môi
trường; kiểm tra các
công trình bảo vệ môi
trường phục vụ giai
đoạn vận hành dự
án;hoạt động kiểm tra
việc thực hiện giấy phép 

Điểm l, m, n, 
Khoản 2, Điều 4 

Thông tư 
02/2017/TT-BTC

Tăng cường nhận thức 
của cộng đồng với 

công tác bảo vệ môi 
trường; kiểm soát ô 
nhiễm môi trường

Băng rôn, khẩu 
hiệu tuyên truyền, 
mô hình, chuyên 
mục tuyên truyền 

trên đài truyền 
thanh huyện...

Kế hoạch thực 
hiện; Báo cáo 

kết quả thực hiện
Phòng TN&MT 2024-2027 950 100 100 200 250 300

21.5

Hỗ trợ Hội Liên hiệp
Phụ nữ huyện thực hiện
các hoạt động BVMT
(Phân loại xử lý rác tại
nguồn tại xã Vĩnh Hòa,
Trồng tuyến đường hoa
xã Vĩnh Thịnh, Tổ chức
Hội thi "Duyên dáng
thời trang tái chế",
Trồng tuyến đường hoa
xã Vĩnh Hòa, Ra mắt mô
hình "Nhà sạch Vườn
đẹp", tại thị trấn, Hoạt
động hưởng ứng ngày 

Điểm i, Khoản 2, 
Điều 4 Thông tư 
02/2017/TT-BTC

Giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, Môi 

trường Xanh - Sạch - 
Đẹp, Nâng cao nhận 
thức cộng đồng về 

BVMT

Xây dựng kế hoạch; 
thành lập Ban chủ 

nhiệm mô hình

Mô hình phân 
loại rác tại 

nguồn, xử lý rác 
hữu cơ tại hộ gia 

đình; tuyến 
đường hoa; Hội 

thi

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ huyện

2025-2027 130 0 0 40 45 45

21.6

Hỗ trợ Hội Nông dân
huyện thực hiện các hoạt
động BVMT (Hoạt động
hưởng ứng Ngày MTTG, 
Tổ chức mô hình Ngôi
nhà xanh, Tổ chức Hội
thi Nông dân với công
tác BVMT)

Điểm i, Khoản 2, 
Điều 4 Thông tư 
02/2017/TT-BTC

Nâng cao nhận thức 
cộng đồng về BVMT. 
Giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường.

Truyền thông về 
môi trường; xây 

dựng mô hình hoạt 
động

Kế hoạch, 
chương trình 

thực hiện

Hội nông dân 
huyện

2025-2027 53 0 0 18 10 25



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

21.7

Hỗ trợ Huyện đoàn thực
hiện các hoạt động
BVMT (Nhân rộng mô
hình trường học xanh
thân thiện với môi
trường- Nói không với
rác thải nhựa, Tổ chức
diễn đàn truyền thông
bảo vệ môi trường, Tổ
chức cuộc thi Thanh
niên với bảo vệ môi
trường - Nói không với
rác thải nhựa, Xây dựng
sân chơi cho thiếu nhi từ 

Điểm i, Khoản 2, 
Điều 4 Thông tư 
02/2017/TT-BTC

Nâng cao nhận thức 
cộng đồng về BVMT

Truyền thông về 
môi trường; xây 

dựng mô hình hoạt 
động

Kế hoạch, 
chương trình 

thực hiện
Huyện đoàn 2025-2027 95 0 0 30 35 30

21.8
Hỗ trợ các xã, thị trấn
thực hiện công tác
BVMT

Điểm i Khoản 2, 
Điều 4 Thông tư 
02/2017/TT-BTC

Tăng cường nhận thức 
của cộng đồng với 

công tác bảo vệ môi 
trường; kiểm soát ô 
nhiễm môi trường

Băng rôn, khẩu 
hiệu tuyên truyền, 
mô hình, chuyên 
mục tuyên truyền 

trên đài truyền 
thanh xã..

Kế hoạch, 
chương trình 

thực hiện; Báo 
cáo kết quả thực 

hiện công tác 
BVMT

UBND các xã, 
thị trấn

2024-2027 2.720 180 460 630 690 760

21.9
Đóng cửa bãi chôn lấp
tập trung của huyện

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Đóng bãi rác không 
hợp vệ sinh theo quy 

định Luật BVMT

Lập dự án, thực 
hiện đóng cửa bãi 
rác theo quy định

Công trình được 
nghiệm thu

Ban QLDA 
ĐTXD&PTQĐ 

huyện
2026 1.000 0 0 0 1.000 0

22 UBND huyện Hoài Ân 35.199 4.674 4.985 10.220 7.360 7.960

22.1

Hỗ trợ hoạt động thu
gom, phân loại, vận
chuyển, xử lý rác thải
sinh hoạt tại địa phương

Quyết định hỗ trợ; 
Hợp đồng thu 

gom, xử lý rác thải 
sinh hoạt. Theo 

Điểm e, khoản 2, 
Điều 4 Thông tư 
02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Xử lý rác thải phát 
sinh trên địa bàn huyện

Chi trả tiền hoạt 
động thu gom, vận 

chuyển

Khối lượng rác 
thải sinh hoạt 

được thu gom và 
xử lý

UBND các xã, 
thị trấn

2023-2027 24.510 2.420 2.290 6.600 6.600 6.600

22.2

Triển khai hoạt động
phân loại và xử lý chất
thải thực phẩm sau khi
phân loại tại nguồn
thành phân, mùn hữu cơ
trên địa bàn các xã,
phừng

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Xử lý chất thải đúng 
quy định

Hỗ trợ các mô hình 
phân loại và xử lý 

chất thải thực phẩm 
sau khi phân loại tại 

nguồn

Mô hình
UBND các xã, 

thị trấn
2025 500 0 0 500 0 0



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

22.3
Mua xe chuyên dùng
vận chuyển rác thải

Quyết định hỗ trợ; 
Hợp đồng thu 

gom, xử lý rác thải 
sinh hoạt. Theo 

Điểm e, khoản 2, 
Điều 4 Thông tư 
02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Vận chuyển, xử lý rác 
thải phát sinh trên địa 

bàn huyện
Mua xe Xe ép rác

BQLDA 
ĐTXD&PTQĐ

2023 - 
2025

6.000 2.000 2.000 2.000 0 0
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

22.4

Hỗ trợ UBND các xã, thị
trấn ký hợp đồng đơn vị
có chức năng thu gom,
vận chuyển, xử lý chai lọ
thuốc BVTV sau sử
dụng trên đồng ruộng,
chất thải nguy hại tại hộ
gia đình

Quyết định số 
54/2019/QĐ-
UBND ngày 

02/12/2019 của 
UBND tỉnh; 

Thông tư liên tịch 
số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-
BTNMT ngày 

Thu gom, xử lý chất 
thải nguy hại đúng quy 

định

Thu gom, vận 
chuyển, xử lý chai 
lọ thuốc BVTV sau 
sử dụng trên đồng 

ruộng

Hợp đồng thu 
gom và chứng từ 

xử lý

UBND các xã, 
thị trấn

2025-2027 450 0 0 150 150 150

22.5

Tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật về
bảo vệ môi trường.
Hưởng ứng các ngày lễ
về môi trường

Điểm l khoản 2 
điều 4 Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Nâng cao nhận thức 
cho cộng đồng

Tuyên truyền bằng 
hình thức treo băng 
rôn, khẩu hiệu; xe 

ôtô đi tuyên truyền; 
huy động lực lượng 

thanh niên, công 
nhân viên chức, hội 

nông dân... tham 
gia tổng vệ sinh

Lễ mittinh, pano, 
băng rôn.

Phòng 
TN&MT và 

UBND các xã, 
thị trấn

2023-2027 162 34,0 38 30 30 30
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

22.6
Tập huấn chuyên môn
nghiệp vụ về công tác
bảo vệ môi trường

Điểm l khoản 2 
điều 4 Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Nâng cao năng lực của 
cán bộ thực hiện công 
tác quản lý nhà nước 
về môi trường và các 

doanh nghiệp hoạt 
động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ. 

Tổ chức tập huấn 
nâng cao năng lực.

Số lượng lớp tập 
huấn, lượt người 

tham gia.

Phòng 
TN&MT và 

UBND các xã, 
thị trấn

2024-2027 120 0 30 30 30 30
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

22.7
Hỗ trợ công tác thanh
tra, kiểm tra việc thực
hiện pháp luật về BVMT

Điểm m khoản 2 
điều 4 Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Kiểm soát ô nhiễm 
môi trường, giải quyết 

khiếu nại tố cáo về 
vấn đề môi trường. 

Doanh nghiệp tuân thủ 
các quy định pháp luật 

về BVMT

Kiểm tra theo kế 
hoạch, đột xuất

Số lượng đơn vị 
được kiểm tra

Phòng TN&MT 2024-2027 40 0 10 10 10 10
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

22.8
Dự phòng ứng phó sự cố
về môi trường

Điểm d khoản 2, 
Điều 4 Thông tư 
02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Kiểm soát ô nhiễm 
môi trường

Xăng xe, công tác 
phí, hóa chất thiết 

bị cần thiết để xử lý 
sự cố môi trường 

Khắc phục sự cố 
môi trường

Phòng TN&MT 2024-2027 70 0 10 20 20 20
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

22.9
Tuyên truyền công tác
BVMT 

Điểm l khoản 2 
điều 4 Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Tăng cường nâng cao 
nhận thức của cộng 
đồng với công tác 

BVMT

Tuyên truyền trên 
đài truyền thanh 
huyện, xã, thị trấn

Số lượng bài 
tuyên truyền

Phòng TN&MT 2023-2027 50 10 10 10 10 10
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

22.10
Hỗ trợ xử lý ô nhiễm và
phát triển các mô hình
chăn nuôi ít ô nhiễm

Điểm s khoản 2 
điều 4 Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Nhân rộng các mô 
hình chăn nuôi xanh, 

ít ô nhiễm

Hỗ trợ kinh phí xây 
dựng mô hình chăn 

nuôi xanh/ít ô 
nhiễm/ít phát thải

Mô hình Phòng TN&MT 2024-2027 600 0 150 150 150 150
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

22.11
Lập Báo cáo công tác
BVMT

Điểm h khoản 2 
điều 4 Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Đánh giá tình hình 
hiện trạng môi trường 
trong năm. Đề ra kế 
hoạch giải pháp phù 

hợp cho năm tới.

Hợp đồng đơn vị tư 
vấn điều tra, khảo 

sát, thu thập số liệu 
về môi trường, tài 

nguyên nước, 
khoáng sản,...để 

viết báo cáo công 
tác BVMT

Báo cáo công tác 
BVMT

Đơn vị tư vấn 2024-2027 300 0 30 90 90 90
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

22.12
Lắp đặt các pano về môi
trường trên địa bàn xã,
thị trấn

Điểm s khoản 2 
điều 4 Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Kiểm soát ô nhiễm 
môi trường. Nâng cao 
nhận thức về bảo vệ 
môi trường cho cộng 

Vật liệu, nhân 
công…

Bảng tuyên 
truyền, hướng 

dẫn

UBND các xã, 
thị trấn

2024-2027 220 0 60 60 50 50
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

22.13
Mua xe đẩy tay thu gom
chất thải rắn sinh hoạt

Điểm e, khoản 2, 
Điều 4 Thông tư 
02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Thu gom chất thải rắn 
sinh hoạt

Xe đẩy tay thu gom 
rác

Số lượng xe đẩy 
tay

BQLDA 
ĐTXD&PTQĐ, 
 UBND các xã

2024 - 
2025

487 0 137 350 0 0

22.14 Quan trắc môi trường

Điểm e khoản 2 
điều 4 Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Hỗ trợ xử lý ô nhiễm
 môi trường 

Hợp đồng đơn vị
 quan trắc

kết quả quan trắc Đơn vị tư vấn 2024-2027 40 0 10 10 10 10
Kế hoạch 

số 132/KH-
UBND 

22.15
Phân bổ các xã, thị trấn
để tổ chức các hoạt động
BVMT

Điểm s khoản 2 
điều 4 Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Chi hoạt động bảo
 vệ môi trường

Các hoạt động Các hoạt động
UBND 

các xã, thị trấn
2023-2027 1.050 210 210 210 210 210

Kế hoạch 
số 132/KH-

UBND 

22.16
Đóng cửa các bãi chôn
lấp rác thải tạm trên địa
bàn huyện

Điểm e khoản 2 
điều 4 Thông tư 

02/2017/TT-BTC 
ngày 06/01/2017

Đóng cửa các bãi chôn 
lấp rác thải tạm

Hợp đồng đơn vị 
thực hiện

Diện tích bãi rác
BQLDA 

ĐTXD&PTQĐ, 
 UBND các xã

2027 600 0 0 0 0 600

23 UBND huyện Tuy 151.427 19.224 23.925 28.730 36.333 43.215



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
thực hiện 
năm 2023

Kinh phí 
cấp năm 

2024

Dự toán 
năm 2025

Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

23.1

Chi hoạt động thu gom,
vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt (tăng
tần suất, mở rộng địa
bàn)

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 

của UBND tỉnh;  
Kế hoạch số 

14/KH-UBND 
ngày 29/01/2024; 

Kế hoạch số 
17/KH-UBND 

ngày 06/02/2024  
của UBND huyện 

Thu gom triệt đỡ chất 
thải rắn sinh hoạt, 

phấn đấu huyện Tuy 
Phước đạt huyện nông 

thôn  mới nâng cao, 
giai đoạn 2020-2025

Tăng cường mở 
rộng công tác thu 

gom, xử lý chất thải

Huyện Tuy 
Phước giảm 

thiếu  chất thải 
rắn sinh hoạt 

phát sinh ra môi 
trường

Ban 
QLNS&VSMT 
huyện; UBND 
các xã, thị trấn

2023-2027 112.750 14.404 19.505 17.050 28.087 33.704

23.2

Triển khai phân loại và
xử lý chất thải thực
phẩm sau khi phân loại
tại nguồn thành phân,
mùn hữu cơ trên địa bàn
các xã, phừng

Luật BVMT; các 
văn bản liên quan

Tái sử dụng, tái chế 
chất thải rắn sinh hoạt 
sau phân loại; Giảm 

thiều chất thải rắn sinh 
hoạt  môi trường 

Xây dựng các  mô 
hình phân loại; 
hướng dẫn thực 

hiện phân loại; mua 
sắm thiết bị phân 

loại

Mô hình  phân 
loại chất thải rắn 

sinh hoạt đạt 
hiệu quả

UBND các xã, 
thị trấn

2025 500 0 0 500 0 0

23.3
Mua xe ép rác chuyên
dụng

 Quyết định số 
924/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2023 
của UBND tỉnh 

Tăng cường mở rộng 
công tác thu gom, xử 

lý chất thải

Tăng tầng suiất thu 
gom

Xe ép rác
Ban 

QLNS&VSMT 
huyện

2025 4.000 0 0 4.000 0 0

23.4

Hỗ trợ UBND các xã,
phường ký hợp đồng
đơn vị có chức năng thu
gom, vận chuyển, xử lý
chai lọ thuốc BVTV sau
sử dụng trên đồng
ruộng, chất thải nguy hại
tại hộ gia đình

Quyết định số 
54/2019/QĐ-
UBND ngày 

02/12/2019 của 
UBND tỉnh; 

Thông tư liên tịch 
số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-
BTNMT ngày 

16/5/2016

Quản lý thu gom triệt 
đỡ chất thải nguy hại)

Thuê người thu 
gom chai lọ thuốc 

BVTV sau sử dụng 
trên đồng ruộng sau 

mùa vụ, chất thải 
nguy hại tại hộ gia 
đình, tập kết về kho 
lưu giữ và ký hợp 

đồng với đơn vị thu 
gom, xử lý theo quy 

định

HĐ thu gom và 
chứng từ xử lý

UBND xã, thị 
trấn

2025-2027 390 0 0 130 130 130

23.5

Nhóm nhiệm vụ Tăng
cường kiểm soát nguồn
thải, nguồn ô nhiễm;
chất thải nguy hại và phế
liệu nhập khẩu;

Luật BVMT năm 
2020; Kế hoạch số 

14/KH-UBND 
ngày 29/01/2024; 

Kế hoạch số 
17/KH-UBND 

ngày 06/02/2024  
của UBND huyện 

Không để xảy ra tình 
trạng  ô nhiễm môi 
trường  do chất thải 
nguy hại và phế liệu 

nhập khẩu

Tăng cường công 
tác kiểm tra;, xử lý 
vi phạm theo quy 
định; tăng cường 

công tác thu gom và 
tập kết về kho lữu 
giữ theo quy định

Chứng từ thu 
gom, xử lý

Ban 
QLNS&VSMT 
huyện; UBND 
các xã, thị trấn

2025-2027 3.000 0 0 1.000 1.000 1.000



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
Dự kiến sản 

phẩm
Cơ quan thực 

hiện
Thời gian 
thực hiện

Tổng 
kinh phí 

Kinh phí 
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Dự toán 
năm 2026

Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

23.6

Nhóm nhiệm vụ Chủ
động phòng ngừa, kiểm
soát, ngăn chặn các tác
động xấu lên môi
trường, các sự cố môi
trường

Luật BVMT năm 
2020; Kế hoạch số 

14/KH-UBND 
ngày 29/01/2024; 

Kế hoạch số 
17/KH-UBND 

ngày 06/02/2024  
của UBND huyện; 

Kế hoạch số 
149/KH-UBND 
ngày 22/12/2023 
của UBND huyện

Kiểm soát ô nhiễm 
môi trường

Ứng phó sự cố môi 
trường 

Các sự cố môi 
trường được 

khắc phục

UBND huyện; 
UBND các xã, 

thị trấn
2023-2027 26.847 4.570 4.150 4.980 5.976 7.171

23.7

Xây dựng mô hình: mô
hình xử lý nước mặt (ao,
hồ) bảo đảm quy định về
bảo vệ môi trường, theo
du lịch sinh thái, cảnh
quan

Luật BVMT năm 
2020; Quyết định 

số 1249/QĐ-
UBND ngày 

09/4/2024 của 
UBND tỉnh

Xử lý triệt đỡ các ao, 
hồ đảm bảo vệ sinh 

môi trường;  phấn đấu 
huyện Tuy Phước đạt 
huyện nông thôn  mới 

nâng cao, giai đoạn 
2020-2025

Kiểm tra, khảo sát, 
xây dựng mô hình 

xử lý 

Mô hình xử lý 
nước mặt ao, hồ 
đảm bảo vệ sinh 

môi trường

UBND Huyện 
và UBND các 

xã, thị trấn
2025-2027 600 0 0 200 200 200

23.8

Lắp đặt hệ thống camera
tại các vị trí nhạy cảm,
có phát sinh rác thải sinh
hoạt

Luật BVMT năm 
2020; Kế hoạch số 

14/KH-UBND 
ngày 29/01/2024; 

Kế hoạch số 
17/KH-UBND 

ngày 06/02/2024  
của UBND huyện; 

Kế hoạch số 
149/KH-UBND 
ngày 22/12/2023 
của UBND huyện

Kiểm tra, giám sát và 
xử lý các tổ chưc, cá 
nhân thải chất thải ra 

môi trường

- Kiểm tra, khảo sát 
và lắp đạt hệ thống 

camera;
- Tổ chức theo dõi, 

xử lý nếu có vi 
phạm

Camara
UBND Huyện 
và UBND các 

xã, thị trấn
2025-2027 1.500 0 0 500 500 500

23.9
Chi lập báo cáo công tác
bảo vệ môi trường trên
địa bàn huyện

Luật BVMT năm 
2020

Đánh giá chất lượng 
môi trường trên địa 
bàn huyện để có gải 
pháp giảm thiếu chất 

thải

Thuê đơn vị đo đạc, 
phântích mẫu và lập 

báo cáo

Báo cáo công tác 
bảo vệ môi 

trường

UBND Huyện 
Tuy Phước 

(Phòng TNMT)
2024-2027 170 0 20 50 50 50



STT Tên nhiệm vụ/ dự án Cơ sở pháp lý Mục tiêu Nội dung thực hiện
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Dự toán 
năm 2027

Ghi chú

23.10

Tuyên truyền, học tập,
giáo dục nâng cao nhận
thức và ý thức trách
nhiệm về bảo vệ môi
trường

Luật BVMT năm 
2020; Kế hoạch số 

14/KH-UBND 
ngày 29/01/2024; 

Kế hoạch số 
17/KH-UBND 

ngày 06/02/2024  
của UBND huyện; 

Kế hoạch số 
149/KH-UBND 
ngày 22/12/2023 
của UBND huyện

Tăng cường nâng cao 
nhận thức của cộng 
đồng với công tác 

BVMT

Tuyên truyền trên 
đài truyền thanh 
huyện, xã, thị trấn

Chương trình 
phối hợp về công 
tác BVMT giữa 
Phòng TN&MT 

huyện và các 
Hội, đoàn thể 

huyện

Phòng 
TN&MT huyện 

và các Hội, 
đoanb2 thể 

hueyện)

2023-2027 1.670 250 250 320 390 460

1.448.132 158.148 227.282 328.549 360.440 373.713Tổng cộng
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